
STT

(1)

Tên cơ sở đào tạo

(2)
Địa chỉ cơ sở đào tạo (3)

Hạng đào tạo

(4)

1
Trung tâm đào tạo và sát hạch lái 

xe - Trường Cao đẳng Kiên Giang
425, Mạc Cửu, phường Rạch Giá B, C1, C

2
Trung tâm đào tạo và sát hạch lái 

xe - Trường Cao đẳng Kiên Giang
425, Mạc Cửu, phường Rạch Giá A1,A

3
Trung tâm đào tạo và sát hạch lái 

xe Trường Phát
Tổ 5, KP4, Võ Văn Kiệt, phường Vĩnh Thông B, C1, C, D2, D

4
Trung tâm đào tạo và sát hạch lái 

xe Trường Phát
Tổ 5, KP4, Võ Văn Kiệt, phường Vĩnh Thông A1

5
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

lái xe Long Xuyên
2545, Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới B, C1, C, D2, D

6
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

lái xe Long Xuyên
2545, Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới A1

7
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Giao thông vận tải An Giang
246, TL943, phường Long Xuyên B, C1, C, D2, D

8
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Giao thông vận tải An Giang
246, TL943, phường Long Xuyên A1,A

9
Công ty TNHH đào tạo lái xe 

Đồng Bằng
799, Tôn Đức Thắng, phường Châu Đốc B,C1,C,D1,D2,D

10
Công ty TNHH đào tạo lái xe 

Đồng Bằng
799, Tôn Đức Thắng, phường Châu Đốc A1,A

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE

Tính  đến 31 tháng 12 năm 2025

1. TỈNH AN GIANG



STT

(1)

Tên cơ sở đào tạo

(2)
Địa chỉ cơ sở đào tạo (3)

Hạng đào tạo

(4)

11
Trường Cao đẳng nghề Kiên 

Giang
1022, Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá A1

12

Trung tâm Hoạt động Thanh 

thiếu nhi và khởi nghiệp thanh 

niên tỉnh An Giang

Lô K13 Hà Huy Tập, phường Rạch Giá A1,A

13
Trường Trung cấp An Giang 1 

(cơ sở 01)
ấp Xẻo Chác, xã Long Thạnh A1

14
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Nam Thắng Kiên Giang
Đường số 3, ấp Sua Đũa, xã Bình An A1,A

1
Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái 

xe Bình An

Quốc Lộ 17, Khu Phố Công Hà, Phường Song Liễu, Tỉnh Bắc 

Ninh, Việt Nam
A1, A

2 Trung tâm GDNN Ánh Minh Thôn Ao Luông, Xã Lạng Giang, Tỉnh Bắc Ninh A1,B,C1

3
Trung Tâm Đào tạo và Sát hạch 

lái xe Bắc Hà
Số 89, đường Ngô Gia Tự, phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh

A1,A,B,C1,C,D1,

D2,D

4
Trung tâm GDNN - Đào tạo

 và sát hạch lái xe Bắc Ninh

Khu 7, Phường Vũ Ninh

 Tỉnh Bắc Ninh
A1, B,C1

5
Trường Trung cấp nghề 

 Xương Giang

TDP thanh Xuân, Xã 

 Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh
A1, B, C1

6
Trung Tâm Đào Tạo & 

  Sát Hạch Lái Xe Khánh Vy

Khu phố Mao Dộc, 

 Phường Phương Liễu

 Tỉnh Bắc Ninh

A1,A

7 Trường Trung cấp Âu Lạc Khu phố Hà Liễu, Phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh
A1, A, B, C1, C, 

D1, D2, D, CE

8
Trung tâm ĐT&SHLX mô tô 

Minh Khang
Phố Tân Lập, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh A1, A

9 Trung tâm GDNN Minh Khang Phố Tân Lập, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh B,C1, C

10
Trường Trung cấp nghề GTVT 

Bắc Ninh
Tổ dân phố Phúc Hạ, Phường Đa Mai, Tỉnh Bắc Ninh

A1, A, B, C1, 

C,D2, D

2. TỈNH BẮC NINH



STT

(1)

Tên cơ sở đào tạo

(2)
Địa chỉ cơ sở đào tạo (3)

Hạng đào tạo

(4)

11 Trường Trung cấp Thuận Thành Tổ dân phố Tam Á, Phường Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh A1, B, C1

12
Trường Trung cấp nghề số 1 Bắc 

Giang
Cụm CN Thọ Xương, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh A1, B, C1

13
Trung tâm ĐT & SHLX mô tô 

Hùng Vương
Thôn Hoài Thượng,Xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh A1, A

14
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

Quốc tế ICO
Số 179 đường 295B, TDP Phố, Phường Đa Mai, Tỉnh Bắc Ninh A1, A, B, C1

15
Trung tâm Dạy nghề và Sát hạch 

lái xe Đông Đô
KCN Lâm Bình, xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh

A1, A, B, C1, D2, 

D, CE

16
Trung tâm Dạy nghề lái xe Đông 

Đô
Khu phố Tư Thế, Phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh A1, A, CE

17

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, 

đào tạo lái xe, ngoại ngữ, tin học 

 Học viện kỹ thuật và công nghệ 

an ninh

Phố Đông Côi, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc ninh B, C1, D1,D2,CE

18
Công ty cổ phần Đào tạo phát 

triển giáo dục Việt Ngân
Thôn Hương Triện, Xã Nhân Thắng, Tỉnh Bắc Ninh A1

19
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng 

không-Không quân
Thôn Đức Nghiêm, xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh A1, B, C1

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch 

lái xe Cà Mau

Đường Nguyễn Tất Thành, khóm Bà Điều, phường Lý Văn Lâm, 

tỉnh Cà Mau

B, C1, C, D1, D2, 

D

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch 

lái xe Cà Mau

Đường Nguyễn Tất Thành, khóm Bà Điều, phường Lý Văn Lâm, 

tỉnh Cà Mau
A1, A

Trung tâm Đào tạo lái xe ô tô Cà 

Mau

Số 02 đường Nguyễn Tất Thành, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà 

Mau.
B, C1

Trung tâm Đào tạo lái xe ô tô Cà 

Mau

Số 02 đường Nguyễn Tất Thành, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà 

Mau.
A1

1

2

 3. TỈNH CÀ MAU



STT

(1)

Tên cơ sở đào tạo

(2)
Địa chỉ cơ sở đào tạo (3)

Hạng đào tạo

(4)

3 Trung tâm Dịch vụ việc làm Số 110 Phan Ngọc Hiển, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau. A1

4

Trung tâm đào tạo kỹ thuật 

nghiệp vụ giao thông vận tải 

Minh Hải

Số 309, Lý Thường Kiệt, khóm 16, phường Tân Thành, tỉnh Cà 

Mau.
A1

5
Công ty Cổ phần đào tạo lái xe 

mô tô Hữu Phước
03 Lê Thị Riêng, khóm 18, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau A1, A

Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu
Số 68 đường Tôn Đức Thắng, khóm 5, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà 

Mau
B1, B2, C, D, E

Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu
Số 68 đường Tôn Đức Thắng, khóm 5, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà 

Mau
A1

1
Trung tâm GDNN, đào tạo và sát 

hạch lái xe CGĐB Cần Thơ
Số 36 Nguyển Văn Linh, phường Tân An, TP. Cần Thơ A1, A, B, C1 và C

2
Trung tâm GDNN, đào tạo và sát 

hạch lái xe CGĐB Tây Đô
Số 90 Quốc lộ 1A, phường Cái Răng, TP. Cần Thơ

A1, A, B, C1, C, 

D1, D2, D và CE

3
Trung tâm GDNN, đào tạo và sát 

hạch lái xe Chiến Thắng
Lô 11D, KĐT Nam Cần Thơ, phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ

A1, A, B, C1, C, 

D1 và D2

4 Trường Cao đẳng Tây Đô Số 90 Quốc lộ 1A, phường Cái Răng, TP. Cần Thơ B, C1 và C

5 Trung tâm GDNN Màu Hoa Đỏ Số 345 Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, TP. Cần Thơ A1, A, B, C1 và C

6 Công ty TNHH MTV Ô Môn Số 655 khu vực Bình Lập, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ A1 và A

7 Công ty TNHH Hùng Phát
Quốc lộ 91, khu vực Thới Thạnh 1, phường Thốt Nốt, TP. Cần 

Thơ
A1 và A

8 Trung tâm dạy nghề Thành Phúc
Trường Đại học Cần Thơ, Khu 2, đường 3/2, phường Ninh Kiều, 

TP. Cần Thơ
A1 và A

9
Trường Cao đẳng GTVT Trung 

ương III
288 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, TP. Cần Thơ A1

10
Trường Trung cấp Bách Nghệ 

Cần Thơ

Số D24, D25, D26, đường số 30, Khu đô thị mới Hưng Phú, 

phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ
A1 và A

6

4. THÀNH PHỐ CẦN THƠ



STT

(1)

Tên cơ sở đào tạo

(2)
Địa chỉ cơ sở đào tạo (3)

Hạng đào tạo

(4)

11
Trung tâm đào tạo nghề và sát 

hạch lái xe Hậu Giang
Quốc lộ 61C, ấp Nhơn Thuận 1, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ

A, B, C1, C, D1, 

D2 và D

12
Trung tâm GDNN, đào tạo và sát 

hạch lái xe thành phố Vị Thanh
Quốc lộ 61C, xã Vị Thủy, TP. Cần Thơ

A1, A, B, C1, C, 

D2 và D

13
Trung tâm GDNN, đào tạo và sát 

hạch lái xe số 10
Ấp Phú Thạnh, xã Thạnh Xuân, TP. Cần Thơ B, C1 và C

14
Công ty Cổ phần Bến xe - tàu 

Hậu Giang
Khu vực 5, phường Ngã Bảy, TP. Cần Thơ A1

15
Công ty TNHH hai thành viên 

vận tải Hậu Giang
Ấp Tân Phú A, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ A1

16 HTX TM dịch vụ Vĩnh Tường Khu vực Bình Tân, phường Long Bình, TP. Cần Thơ A1

17
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

đào tạo lái xe ô tô Hưng Thịnh
Số 386 Mạc Đỉnh Chi, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ

B, C1, C, D1, D2, 

D và CE

18

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

đào tạo và sát hạch lái xe Thăng 

Long

Số 1074 Võ Văn Kiệt, phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ B, C1 và C

19
Trung tâm đào tạo lái xe, tàu – 

Sóc Trăng (Cơ sở Phú Lợi)
Số 242 Trương Công Định, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ B1, B2, C và D

20
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

đào tạo lái xe ô tô Hưng Thịnh
Số 386 Mạc Đỉnh Chi, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ A1

21
Trung tâm đào tạo lái xe, tàu – 

Sóc Trăng (Cơ sở Phú Lợi)
Số 242 Trương Công Định, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ A1 và A

22
Trung tâm đào tạo lái xe, tàu – 

Sóc Trăng (Cơ sở Vĩnh Châu)
Đường Châu Văn Đơ, phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ A1

23
Trung tâm đào tạo lái xe, tàu – 

Sóc Trăng (Cơ sở Cù Lao Dung)
Ấp Phạm Thành Hơn, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ A1



STT

(1)

Tên cơ sở đào tạo

(2)
Địa chỉ cơ sở đào tạo (3)

Hạng đào tạo

(4)

24
Trung tâm đào tạo lái xe, tàu – 

Sóc Trăng (Cơ sở Ngã Năm)
Số 01 đường số 22, phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ A1

25
Trung tâm đào tạo và sát hạch lái 

xe mô tô loại 3 – Thạnh Trị
Ấp 3, xã Phú Lộc, thành phố Cần Thơ A1

1
Công ty cổ phần vận tải Hoà Bình Số 28, tổ 30, phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng

A1

A1, B, C1

B,C1

B(STĐ), B(SS)

A, A1,

B(STĐ), B(SS), 

C1

A1,

B(STĐ), B(SS), 

C1

A1,

B(STĐ), B(SS)

A1,

B(STĐ), B(SS)

A1,

,B(STĐ),B(SS)

A1,A

7
Trung tâm đào tạo lái xe mô tô 

Tâm Thành Phát
92 Hoàng Văn Hòe, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng A1

8
Trung tâm đào tạo lái xe mô tô 

Mộc Châu

Lô 03 Tổ 244, Đường Mai Đăng Chơn, Phường Ngũ Hành Sơn, 

Thành phố Đà Nẵng
A1,A

6. THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

2
Trung tâm đào tạo và sát hạch lái 

xe cơ giới đường bộ tỉnh Cao 

xóm Nà Roắc, Xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng

3
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Lái xe Phú Ninh
Thôn Phú Yên, xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng

4
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

Vận tải Quảng Nam
Khối 7A, Phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng

1
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Hoàng Long
Thôn Đông Phú, xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng

2 Trường Cao đẳng Quảng Nam 431 - Hùng Vương - Phường Hương Trà - Thành phố Đà Nẵng

5
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Minh Sơn
Thôn Thanh Ly 1, xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng

6
Trung tâm GDNN Đào tạo lái xe 

ô tô-mô tô Miền Trung

224 đường Lê Trọng Tấn, phường An Khê, thành phố Đà Nẵng, 

357 Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường, tp Đà Nẵng

5. TỈNH CAO BẰNG



STT

(1)

Tên cơ sở đào tạo

(2)
Địa chỉ cơ sở đào tạo (3)

Hạng đào tạo

(4)

Thôn Túy Loan Đông 2, xã Hòa Vang, Tp.Đà Nẵng ,B(STĐ),B(SS)

456 Nguyễn Hữu Thọ, phường Cẩm Lệ, Tp.Đà Nẵng A1,

,B(STĐ),B(SS), 

C1, C, D2

A1, A,

11
Trung tâm đào tạo lái xe mô tô 

Khuê Mỹ
Trường Sơn, Cẩm lệ, đà nẵng A1

12 Công ty TNHH Holis Đà Nẵng Số 03 Hùng Vương, Phường Bàn Thạch, Thành phố Đà Nẵng A1

Lô 19 Khu D10 đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Khánh, 

thành phố Đà Nẵng
,B(STĐ),B(SS)

422 Thăng Long, P, Cẩm Lệ, Đà Nẵng A1,

, B(STĐ), B(SS), 

C1

A1

, B(STĐ), 

B(SCK), C1

A1

B(STĐ), B(SCK)

A1,

B(STĐ), 

B,(SCK), C1

A1,

A, A1, B(stđ), 

B(sck), C1, C, 

D2, D, CE

A1, A,

45 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

30 Nguyễn Tất Thành, phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng

9
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Đào tạo lái xe Sơn Hùng

10
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

đào tạo lái xe Đà Nẵng STC
53 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng

15
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

579

Lô số 01, Khu B3.24, Đường Song Hào, Phường Ngũ Hành Sơn, 

TP. Đà Nẵng

16
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

Đào tạo lái xe ô tô - mô tô 
113 Núi Thành, Phường Hòa Cương, TP Đà Nẵng

13

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Đào tạo lái xe Ô tô – Mô tô Sao 

Vàng

14
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Giao thông vận tải

Kp Phương Hoà Tây, P. Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng; Thôn Thanh 

Ly 1, xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng

19
Trung tâm đào tạo lái xe mô tô sô 

5
A1,A

17
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

đào tạo lái xe Liên Chiểu
75 Nguyễn Lương Bằng, Phường Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng

18
Trung tâm đào tạo lái xe ô tô, mô 

tô Đà Nẵng
96 Đỗ Thúc Tịnh, Phường Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng



STT

(1)

Tên cơ sở đào tạo

(2)
Địa chỉ cơ sở đào tạo (3)

Hạng đào tạo

(4)

Trung tâm GDNN-GDTX Phú 

Yên
114 Lê Trung Kiên, phường Tuy Hoà, Đắk lắk B, C1, C, D2

Trung tâm GDNN-GDTX Phú 

Yên
115 Lê Trung Kiên, phường Tuy Hoà, Đắk lắk A1, A

Trường Cao đẳng nghề Phú Yên 276 Trường Chinh, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk B, C1, C, D2, D

Trường Cao đẳng nghề Phú Yên 276 Trường Chinh, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk A1

3
Trung tâm GDNN Công đoàn 

Phú Yên
274 Trường Chinh, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk A1, A

Trung tâm GDNN GS Cao 

Nguyên
Km1319+300, Quốc lộ 1, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk

B, C1, C, D2, D, 

CE

Trung tâm GDNN GS Cao 

Nguyên
Km1319+300, Quốc lộ 1, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk A1, A

Trường Cao Đẳng Đắk Lắk 30 Y Ngông - Phường Buôn Ma Thuột - Tỉnh: Đắk Lắk B

Trường Cao Đẳng Đắk Lắk 30 Y Ngông - Phường Buôn Ma Thuột - Tỉnh: Đắk Lắk A1

Trung tâm GDNN Vinasme Tây 

Nguyên
03 Phạm Hùng, Phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk

B, C1, C, D1, D2, 

D

Trung tâm GDNN Vinasme Tây 

Nguyên
03 Phạm Hùng, Phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk A1, A

7 Trung tâm GDNN Thành Luân

- CS1: 140/11 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Lập, T. Đắk Lắk

- CS2: Thôn Tri C1, Xã Ea Đrăng, tỉnh Đắk Lắk B, C1

Trung tâm GDNN Việt Mỹ 75 Nguyễn Thị Định, P.Thành Nhất, Đắk Lắk B,C1, C

Trung tâm GDNN Việt Mỹ 75 Nguyễn Thị Định, P.Thành Nhất, Đắk Lắk A1, A

Trung Tâm GDNN Bảo An
CS1: Km47, QL14, Xã Pơng Drang, Tỉnh Đắk Lắk

CS2: TDP Đoàn Kết 4, Phường Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk
B, C1, C, D1, D

Trung Tâm GDNN Bảo An Km47, QL14, Xã Pơng Drang, Tỉnh Đắk Lắk A1

10 Trung tâm GDNN Tây Nguyên Số 573 Lê Duẩn, Phường Ea Kao, Tỉnh Dắk Lắk A1

7. TỈNH ĐĂK LĂK

1

2

4

5

6

8

9



STT

(1)

Tên cơ sở đào tạo

(2)
Địa chỉ cơ sở đào tạo (3)

Hạng đào tạo

(4)

11 Trường Trung cấp Đắk Lắk

CS1: 144 Phan Chu Trinh, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

CS2 : 01 Đinh Tiên Hoàng,  phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

A1

12
Trường Trung cấp Buôn Ma 

Thuột
131 Phan Huy Chú, P. Thành Nhất, T. Đắk Lắk B, C1

Trường Cao đẳng Bách khoa Tây 

Nguyên
02 Lý Nhân Tông, P. Tân An, T. Đắk Lắk B,C1

Trường Cao đẳng Bách khoa Tây 

Nguyên
02 Lý Nhân Tông, P. Tân An, T. Đắk Lắk A1

14
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

Việt Nhật
55 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk B,C1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

và sát hạch lái xe Đắk Lắk
Buôn Yao, Xã Ea Tul, Tỉnh Đắk Lắk B, C1, C

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

và sát hạch lái xe Đắk Lắk
Buôn Yao, Xã Ea Tul, Tỉnh Đắk Lắk A1, A

Trung Tâm GDNN đào tạo lái xe 

Nam Việt
Thôn 14, xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk B, C1, C

Trung Tâm GDNN đào tạo lái xe 

Nam Việt
Thôn 14, xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk A1

17 Công ty TNHH An Hoàng PY 04 Hải Dương, Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk A1, A

A1, A, B, 

C1,C,C1E,D,D1,D

2,C1E,D1E,D2E,

DE 

Đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai

8. TỈNH ĐỒNG NAI

13

15

16

1
Trung tâm Đào tạo lái xe Đồng 

Nai
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Tên cơ sở đào tạo
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Địa chỉ cơ sở đào tạo (3)

Hạng đào tạo

(4)

4
Trung tâm GDNN - GDTX khu 

vực 2

Đường Ngô Quyền, khu phố Hiệp Tâm 1, xã Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai
A1, A

6
Trường Cao đẳng Công nghệ cao 

Đồng Nai
Số 47 đường Tôn Đức Thắng, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai A1, A

7
Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo 

SHLX Hải Vân
Xa lộ Hà Nội, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai A1, A, B, C1,C

8
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ 

thuật số 2

Số 99/5 đường Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng 

Nai
A1, A

9
Trung tâm GDNN - GDTX khu 

vực 7
Khu phố Lập Thành, xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai A1, A

10
Trung tâm GDNN - GDTX khu 

vực 8
Đường Nguyễn Huệ, khu phố 3, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai A1,A

11
Trung tâm GDNN - GDTX khu 

vực 9

Số 102 đường Phan Chu Trinh, khu phố 8, xã Trị An, tỉnh Đồng 

Nai
A1,A

12
Trung tâm GDNN - GDTX khu 

vực 6
Số 37 đường Phạm Ngọc Thạch, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai A1,A

13
Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài 

Gòn

Số 205C đường Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng 

Nai
B, C1

14
Trung tâm Dạy nghề lái xe Toàn 

Diện

Lô B, Khu dân cư Quân đoàn 4, KP.11, phường Tân Triều, tỉnh 

Đồng Nai
B, C1

15
Trung tâm GDNN và Đào tạo lái 

xe T51
Khu phố Long Khánh 3, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai B, C1

A1, A, B, C1,C

A1, A, B, C1,C

A1, A, B, 

C1,C,,D,D1,D2
5

Trường Trung cấp Đinh Tiên 

Hoàng
Số 69 đường 518, khu phố 5, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai

2
Trường Cao đẳng Quốc tế Lilama 

2
Km32, quốc lộ 51, xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai

3
Trường Cao đẳng Cơ giới và 

Thủy lợi

Km14, quốc lộ 1A, khu phố Thanh Hóa, phường Hố Nai, tỉnh 

Đồng Nai
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(1)

Tên cơ sở đào tạo

(2)
Địa chỉ cơ sở đào tạo (3)

Hạng đào tạo

(4)

16
Chi nhánh Cty CPĐT XDTMDV 

Thành An 79
Hẻm 35 Trần Phú, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai A1,A

A1,A,B,C1

A1,B,C1

21
Trung tâm GDNN - GDTX Khu 

vực 14
Khu phố Ninh Thịnh, xã Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai. A1

A1,A,B,C1,C

A1,A,B,C1

1
Trung tâm ĐTSH Lái xe CGĐB - 

Trường Cao đẳng Điện Biên
Bản Phiêng Ban, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên B, C1,C

2
Công ty cổ phần vận tải ô tô Điện 

Biên
Số 105, Tổ 5, Phường Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên A1

Trường CĐCĐ Đồng Tháp-Trụ 

sở chính
259, Thiên Hộ Dương, phường Cao Lãnh, Đồng Tháp

Trường CĐCĐ Đồng Tháp-Cơ sở 

1
02, Trần Phú, phường Sa Đéc, Đồng Tháp

Công ty cpvt ô tô Tiền Giang 152 Lý Thường kiệt, Phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp B, C1

Công ty cpvt ô tô Tiền Giang 153 Lý Thường kiệt, Phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp A1, A

A1,A,B,C1

A1,A,B,C1,C

9. TỈNH ĐIỆN BIÊN

17
Trung tâm GDNN & Sát hạch lái 

xe Tư Thục Bình Phước

Số 08, QL 14, Xã Đồng Tâm, Tỉnh Đồng Nai; 

 Ấp 6, P. Đồng Xoài, Tỉnh Đồng Nai.

20 Trung tâm GDNN Thành Đạt Ấp 3, Phường Bình Phước, Tỉnh Đồng Nai.

22 Trung tâm GDNN Bình Phước Khu phố 9, phường Minh Hưng, tỉnh Đồng Nai

18 Trường Cao Đẳng Miền Đông Số 1428 Phú Riềng Đỏ, Phường Bình Phước, Tỉnh Đồng Nai.

19 Trường Cao Đẳng Bình Phước Khu phố Thành Tâm 2, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai.

23
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

& Sát hạch lái xe Bình Phú
Thôn Bình Lợi, Xã Đa Kia, tỉnh Đồng Nai.

1

2

10. TỈNH ĐỒNG THÁP

A1
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Tên cơ sở đào tạo
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Địa chỉ cơ sở đào tạo (3)

Hạng đào tạo

(4)

TRUNG TÂM GDNN KỸ 

THUẬT GIAO THÔNG ĐỒNG 

THÁP

314, Đường Lê Đại Hành, P. Mỹ Trà, tỉnh ĐT B, C1, C, D2

TRUNG TÂM GDNN KỸ 

THUẬT GIAO THÔNG ĐỒNG 

THÁP

314, Đường Lê Đại Hành, P. Mỹ Trà, tỉnh ĐT A1, A

Trung tâm Đào tạo và sát hạch 

giao thông thủy bộ

 Trường Cao đẳng Tiền Giang

11B/17 Học Lạc, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp B,B.01,C1,D2

Trung tâm Đào tạo và sát hạch 

giao thông thủy bộ

 Trường Cao đẳng Tiền Giang

11B/17 Học Lạc, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp A1, A

Trung tâm GDNN Đào tạo và Sát 

hạch lái xe Chiến Thắng TG
QL1A, Ấp Phú Hòa, Xã Mỹ Thành, Tỉnh ĐồngTháp B, C1

Trung tâm GDNN Đào tạo và Sát 

hạch lái xe Chiến Thắng TG
QL1A, Ấp Phú Hòa, Xã Mỹ Thành, Tỉnh ĐồngTháp A1, A

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Đào tạo và Sát hạch lái xe Sông 

Tiền

Lộ Dây Thép, ấp Long Hòa B, xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp B, C1, C

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Đào tạo và Sát hạch lái xe Sông 

Tiền

Lộ Dây Thép, ấp Long Hòa B, xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp A1, A

A1

B, C1, C

Lô CC2, Khu A, Khu Kinh tế Nhơn Hội, Phường Quy Nhơn 

Đông, Tỉnh Gia Lai
B, C1, CE

Lô CC2, Khu A, Khu Kinh tế Nhơn Hội, Phường Quy Nhơn 

Đông, Tỉnh Gia Lai
A1, A

1
Trung tâm đào tạo lái xe An Phú 

Thiện
Thôn Đoàn Kết, xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai

3

4

5

6

11. TỈNH GIA LAI

2 Trung tâm GDNN Moveo
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3
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

Miền Trung
Thôn Diêm Tiêu, Xã Phù Mỹ, Tỉnh Gia Lai B, C1, C

4
Trung tâm dạy nghề sát hạch lái 

xe
Số 31 Chu Văn An, Phường Hội Phú, Tỉnh Gia Lai B, C1

Trụ sở chính : Khu phố 5, Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai

Cơ sở Nhơn Hội : Lô A1.02+03 , Phường Quy Nhơn Đông, Tỉnh 

Gia Lai

Cơ sở Hoài Nhơn : Khu phố An Dưỡng I, Phường Hoài Nhơn 

Nam, Tỉnh Gia Lai

Trụ sở chính : Khu phố 5, Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai

Cơ sở Nhơn Hội : Lô A1.02+03 , Phường Quy Nhơn Đông, Tỉnh 

Gia Lai

Cơ sở Hoài Nhơn : Khu phố An Dưỡng I, Phường Hoài Nhơn 

Nam, Tỉnh Gia Lai

6
Trung tâm đào tạo và sát hạch lái 

xe
Thôn 5, Đường lý thường kiệt, phường Pleiku tỉnh Gia Lai

B, C1, C, CE, D2, 

D

7
Trường Cao đẳng Cơ Điện Xây 

dựng và Nông Lâm Trung Bộ

Cs1: Kv8, Phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai

Cs3: Thôn Hòa Hội, Xã Hòa Hội, Gia Lai
B, C1, C, CE

8
Công ty TNHH BÌNH AN CAO 

NGUYÊN
Trung tâm GDNN - GDTX xã Mang Yang A1,A

9
Trung tâm GDNN Lái xe Trung 

Lương
195 Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai B,C1

10
Công ty TNHH vận tải ô tô tỉnh 

Gia Lai 
Số 31 Chu Văn An, Phường Hội Phú, Tỉnh Gia Lai A1

B, C1, C, CE, D2, 

D

A1,A

5

Công ty Cổ phần Đào tạo và Dịch 

vụ Giao thông vận tải Bình Định

Công ty Cổ phần Đào tạo và Dịch 

vụ Giao thông vận tải Bình Định
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11 Trường Cao đẳng Gia Lai
Khu đô thị Diên phú, đường Trần Nhật Duật, phường Diên Hồng, 

Tỉnh Gia Lai
B,C

Thôn Phú An, Xã Tây Sơn, Tỉnh Gia Lai B, C1, CE

Thôn Phú An, Xã Tây Sơn, Tỉnh Gia Lai A1, A

13 Công ty TNHH MTV Khánh Bảo Thôn Bầu Zút, Xã Chư Sê, Tỉnh Gia Lai A1

14
Trường Cao đẳng

 nghề số 21

Số 01A, đường 17/3

P. Thống Nhất, T. Gia Lai
B, C1, A1

15 Trung tâm GDNN-GDTX Đức Cơ Số 178, Phạm Văn Đồng, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai A1

1
Trung tâm dạy nghề dân lập 

Thanh Xuân
Tổ 2, Phạm Văn Đồng, Phú Diễn, Hà Nội B.01, B

2
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

lái xe Đông Đô Hà Nội
Tân Lập, Xã Ô Diên, Hà Nội B.01, B, C1, A1

3
Trường Trung cấp Kỹ thuật công 

binh

4
Trường Cao đẳng kỹ thuật Quân 

sự 1
đường Xuân Khanh, phường Tùng Thiện, tp Hà Nội B, C

5
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

quốc tế Tân Thịnh
số 68 ngõ 234 Hoàng Quốc Việt,Nghĩa Đô, Hà Nội B.01, B

6 Trường Trung cấp Ngọc Hà Thôn Trung Hậu Đoài, Mê Linh, Hà Nội B.01, B, A1

7
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

Sao Bắc Việt
Hà Trì, phường Hà Đông, Hà Nội B, C1

8

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

và Đào tạo sát hạch lái xe Hùng 

Vương

Thôn 6, xã Hòa Lạc, Hà Nội B, C1, C

9

Trung tâm Dạy nghề Cơ Điện và 

Đào tạo lái xe - Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam

Đường Ngô Xuân Quảng, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội. A1, B

12 Trung tâm GDNN Tây Sơn

12. THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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Hạng đào tạo

(4)

10
Trường cao đẳng giao thông vận 

tải trung ương 1
Đường Phú Thịnh - Phường Sơn Tây - Thành phố Hà Nội B.01, B, C1, A1,C

11

Phân hiệu Hà Nội - Trường Cao 

đẳng nghề Kỹ thuật - công nghệ 

Lod

Số 924 Đường Bạch Đằng - Phường Hồng Hà - TP. Hà Nội B, B,01, A1

12

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, 

đào tạo lái xe, ngoại ngữ, tin học- 

Trường ĐH PCCC

Số 243 Khuất Duy Tiến - Phường Đại Mỗ - TP Hà Nội B.01, B, C1, C

13
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, 

đào tạo lái xe ô tô Long Biên
Ngõ 134 Sài Đồng - P. Phúc Lợi - TP.Hà Nội

A1; A2; 

B1.1,B1,B2

14
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

đào tạo lái xe ô tô Đức Thịnh
Thắng Trí- Kim ANh- Hà Nội A1;B;C1;D1

15
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Đình Xuyên
Thôn Yên Bình- Phù Đổng- Hà Nội

B.01, B, C1, 

A1,C,D,E

16
Trung tâm Dạy nghề và sát hạch 

Lái xe Kim Hoa
Thôn Thanh Nhàn, Nội Bài - Hà Nội A1, B.01, B, C1

17 Trung tâm Đào tạo Lạc Hồng Tổ 45, xã Thư Lâm, Hà Nội A1, B, C1

18

Trung tâm Công nghệ ô tô và đào 

tạo lái xe - Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội

Số 298, Cầu Diễn, Tây Tựu, Hà Nội B.01,B,A1

19
Công ty TNHH MTV Trường 

TCN CT1
Thôn Ninh Nội, Xã Kim Anh, TP Hà Nội B,C1,A1

20
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Thành An

CS1: Ngõ 186 đường Phan Trọng Tuệ, Đại Thanh, Hà Nội

 CS2: Tân Mai, Xuân Mai, Hà Nội
B.01; B; C1; A1

21
Trung tâm đào tạo lái xe Hàng 

Không
Số 25, Hoàng Minh Đạo, Phường Bồ Đề, TP Hà Nội B.01,B,A1
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22
Trung tâm dạy nghề lái xe cơ giới 

đường bộ - Công ty CP Thành Đạt
Thôn Đức Hậu, xã Đa Phúc, Thành phố Hà Nội B, C1

23
Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái 

xe VOV
67 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội A1, B, C1

24
Trung tâm dạy nghề lái xe Thái 

An
Tổ 15, Xã Phúc Thịnh, Hà Nội B.01, B, A1

25
Trung tâm dạy nghề sửa chữa lái 

xe ô tô Việt Thanh
186 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội A1; B; C1

26
Trung tâm sát hạch để cấp 

 GPLX Hà Nội
Thôn Đồng Chầm, Xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội

B, C1, C, D2, D

 A1

27
Trung tâm GDNN, đào tạo và 

SHLX Hà An
Số 149 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, TP Hà Nội A1; B; C1; C

28
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Trường An Sinh
Thôn Bảo Tháp, xã Quang Minh, TP Hà Nội B, C1

29
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

đào tạo lái xe ôtô số 8
148 T3, Tập thể ô tô số 8, X. Thanh Trì, TP. Hà Nội B, A1

30
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Anh Tuấn
Thôn Hoàng Xá, Xã Thạch Thất, TP Hà Nội B, C, A1

31
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Thái Việt
Thôn Kiều Thị, xã Chương Dương, TP Hà Nội B, C1, A, A1

32
Công ty TNHH đầu tư, Thương 

mại và phát triển Thành Đô
Thôn Lai Xá, Xã Hoài Đức, TP. Hà Nội A1, B, C1

33 Trường Trung cấp nghề GTCC 186 Đường Cầu Diễn, Phường Tây Tựu, TP. Hà Nội B, A1, A

34
Trung tâm GDNN và Sát hạch lái 

xe Hà Thành
Thôn 5, Dương Hòa, Hà Nội B, C1, A1, A

35
Trung tâm Đào tạo nghề Công ty 

Cổ phần Vận tải Ô tô số 2
136 Phố Sài Đồng, Phúc Lợi, Hà Nội A1,A,B.01,B,C1
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36
Trung tâm Đào tạo và kỹ thuật ô 

tô
Ngách 19, Ngõ 282 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội A1

37
Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo 

lái xe Victoria
Đường Nguyễn Bình - Xã Gia Lâm - TP Hà Nội A1

38 Công ty cổ phần vận tải ô tô số 3 Thôn Vệ Sơn Đoài, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội A1

39

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, 

đào tạo lái xe, ngoại ngữ, tin học - 

 Học viện CSND

Số 1, Ngõ 6, phố Miêu Nha, 

 phường Xuân Phương, TP Hà Nội
B, C1, C

40
Trung tâm đào tạo lái xe Học 

viện Quốc tế
Thôn Thượng, phường Thanh Liệt, TP Hà Nội B.01,B,C1

41

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, 

đào tạo lái xe, ngoại ngữ, tin học 

– Học viện An ninh nhân dân

119 Trần Phú, phường Hà Đông, Hà Nội B.01,B,C1

42
Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo 

lái xe – Trường Cao đẳng CSND I
Thủy Xuân Tiên, Xuân mai, Hà Nội, Việt Nam B.01, B, C1,D1,D

43
Công ty TNHH thương mại và 

đào tạo Song Linh
trường thpt Ngô sỹ Liên- xuân mai - hà nội A1

44
Công ty Cổ phần Giáo dục và 

Đào tạo Thái Châu
Tổ 19 P Cầu giấy TP Hà Nội A1

45
Công ty TNHH Du lịch và Đào 

tạo An Việt
Số 3 phố Tú Mỡ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội A1

46
Công ty Cổ phần đào tạo và phát 

triển Cộng đồng
Lô TH 1 Khu đô thị Nam Cường - Nghĩa Đô - Hà Nội A1

47 Trường TCN số 1 Hà Nội Phú Mỹ. Phú Xuyên Hà Nôi A1

48
Công ty TNHH Giáo dục và đào 

tạo Minh Khang
Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, Hà Nội A1



STT

(1)

Tên cơ sở đào tạo

(2)
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Hạng đào tạo
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49
Công ty TNHH đào tạo lái xe 

Việt Hưng
Số 3/121/59 ngõ 121 Kim Ngưu, P Vĩnh Tuy, TP Hà Nội A1

50
Trường Trung cấp Cầu đường và 

Dạy nghề
Phú Mỹ, Phường Chương Mỹ, TP Hà Nội B,C1,A1

51
Trung tâm Đào tạo lái xe - 

Trường ĐH Công nghệ GTVT
54 Triều khúc, Phường Thanh Liệt, Hà Nội B

52
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

Đại An
Khu bãi 16, thôn Ứng Hoà, xã Quảng Bị, Hà Nội B.01, B

1 Trường CĐ Kỹ Thuật Việt Đức số 371 đường Nguyễn Công Trứ, P. Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh A1

2
Trung tâm GDNN - GDTX Đức 

Thọ
Xã Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh A1

3 Trung cấp nghề Lý Tự Trọng Xã Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh A1

4
Trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà 

Tĩnh

Số 87 đường Quang Trung 

– Phường Nam Hồng Lĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh.
B, C1

5
Trường Cao đẳng Công nghệ Hà 

Tĩnh

Cơ sở 1: Số 412B, Đường Trần Phú, Phường Trần Phú, Tỉnh Hà 

Tĩnh
B, C1

Trường Cao đẳng Công nghệ Hà 

Tĩnh
Cơ sở 2: Tổ dân phố Đông Trinh, Phường Sông Trí, Tỉnh Hà Tĩnh B, C1

Trường Cao đẳng Công nghệ Hà 

Tĩnh

Cơ sở 1: Số 412B, Đường Trần Phú, Phường Trần Phú, Tỉnh Hà 

Tĩnh
A1

Trường Cao đẳng Công nghệ Hà 

Tĩnh
Cơ sở 2: Tổ dân phố Đông Trinh, Phường Sông Trí, Tỉnh Hà Tĩnh A1

6 Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh Số 454 Hà Huy Tập, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh B, C1

7
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Hà An
xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh B, C1

1
Trung Tâm GDNN Lái xe Nam 

Triệu
TDP Lương Đường, phường Hòa Bình, TP. Hải Phòng C1, C, D2, D, CE

13. TỈNH HÀ TĨNH

14. THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
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(4)

2 Trung Tâm GDNN Nam Sơn Số 150 khu 2, phường Hồng An, TP. Hải phòng B, C1

3
Trung tâm GDNN GTVT Hải 

Phòng
Số 514 đường Trần Nhân Tông, phường Kiến An, TP. Hải Phòng B, C1

4
Trung tâm ĐT&SHLX CGĐB 

thuộc Trường CĐ GTVT TW2
Tổ Dân phố Đào Yêu, Phường An Hải, TP. Hải Phòng

B, C1, C, D2, D, 

CE

5
Trường Cao đẳng Du lịch Hải 

Phòng
Km 88, quốc lộ 5 mới, phường An Dương, TP. Hải Phòng B

6
Trung tâm GDNN lái xe Hoàng 

Phương
Đường Mạc Đăng Doanh, Hưng Đạo, TP. Hải Phòng B, C1, C

7 Trung tâm GDNN Hoàng Dương Tổ dân phố Cái Tắt, P. Hải An, TP. Hải Phòng B, C1

8
Trường Cao đẳng nghề số 20 - Bộ 

Quốc Phòng
Số 248, đường Lê Duẩn, phường Kiến An, TP. Hải Phòng B, C1

9
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải 

Phòng
Đường An Định, phường Việt Hòa, TP. Hải Phòng B, C1

10
Trung tâm GDNN & SHLX Kim 

Thành
Thôn Dưỡng Thái, xã Phú Thái, TP. Hải Phòng B, C1

11
Trung tâm GDNN & SHLX Lập 

Phương Thành
Số 822 Lê Thanh Nghị, phường Tân Hưng, TP. Hải Phòng B, C1

12
Trung tâm GDNN Đào tạo SHLX 

Thịnh Vượng 66
Tổ dân phố Trác Châu, Phường Thành Đông, TP. Hải Phòng B,C1

13
Trung tâm GDNN & SHLX 

Thanh Miện
QL 38B, xã Thanh Miện, TP. Hải Phòng

B, C1, C, D, D2, 

CE

14
Trung tâm GDNN & SHLX Việt 

Đức
Số 115 Nguyễn Văn Trỗi, xã Nam Sách, TP. Hải Phòng B, C1, C

15
Trường Cao đẳng GTVT đường 

bộ
KDC Trúc Thôn, Phường Trần Hưng Đạo, TP. Hải Phòng B, C1, C

1
Trung Tâm GDNN Lái xe Nam 

Triệu
TDP Lương Đường, phường Hòa Bình, TP. Hải Phòng A1, A

2 Trung Tâm GDNN Nam Sơn Số 150 khu 2, phường Hồng An, TP. Hải phòng A1
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3
Trung tâm GDNN GTVT Hải 

Phòng
Số 514 đường Trần Nhân Tông, phường Kiến An, TP. Hải Phòng A1, A

4
Trung tâm ĐT&SHLX CGĐB 

thuộc Trường CĐ GTVT TW2
Tổ Dân phố Đào Yêu, Phường An Hải, TP. Hải Phòng A1

5
Công ty Cổ phần dạy nghề GTVT 

Hải Dương
Số 125 Đỗ Ngọc Du, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Phòng A1

6
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải 

Phòng
Đường An Định, phường Việt Hòa, TP. Hải Phòng A1

7
Trường Cao đẳng Cơ giới Xây 

dựng
Số 09 Mạc Thị Bưởi, Phường Chu Văn An, TP. Hải Phòng A1

8
Trung tâm GDNN & SHLX Lập 

Phương Thành
Số 822 Lê Thanh Nghị, phường Tân Hưng, TP. Hải Phòng A1, A

9
Trung tâm GDNN & SHLX 

Thanh Miện
QL 38B, xã Thanh Miện, TP. Hải Phòng A1

10
Trung tâm GDNN & SHLX Việt 

Đức
Số 115 Nguyễn Văn Trỗi, xã Nam Sách, TP. Hải Phòng A1, A

11
Trường Cao đẳng Du lịch Hải 

Phòng
Km 88, quốc lộ 5 mới, phường An Dương, TP. Hải Phòng A1

12
Trung tâm GDNN & SHLX Kim 

Thành
Thôn Dưỡng Thái, xã Phú Thái, TP. Hải Phòng A1

13
Trường Cao đẳng GTVT đường 

bộ
KDC Trúc Thôn, Phường Trần Hưng Đạo, TP. Hải Phòng A1

14
Trường Cao đẳng nghề số 20 - Bộ 

Quốc Phòng
Số 248, đường Lê Duẩn, phường Kiến An, TP. Hải Phòng A1, A

1
Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ 

giới GTVT Thuận An (mô tô)

số 5N đường ĐT743A, khu phố Nội Hóa, Phường Đông Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh
A1, A

15. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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2
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

tư thục Bình Dương (mô tô)

số 5N đường ĐT743A, khu phố Nội Hóa, Phường Đông Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh
B, C1, D2, CE

3
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

tư thục Bình Dương (mô tô)

số 108, đường Trương Định, phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí 

Minh
A1, A

4
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

tư thục Bình Dương (ô tô)

số 108, đường Trương Định, phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí 

Minh
B, C1, C, D2

5
Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình 

Dương
A1

6
Trường Cao đẳng Việt Nam - 

Hàn Quốc Bình Dương (mô tô)

số 100, đường Hoàng Hoa Thám, phường Phú Lợi, Thành phố Hồ 

Chí Minh
A1, A

7
Trường Cao đẳng Việt Nam - 

Hàn Quốc Bình Dương (ô tô)

số 100, đường Hoàng Hoa Thám, phường Phú Lợi, Thành phố Hồ 

Chí Minh
B, C1, C, D2

8
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

lái xe An Cư (mô tô)

số 36, đường ĐX 083, khu phố 1, phường Chánh Hiệp, Thành phố 

Hồ Chí Minh
A1, A

9
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

lái xe An Cư (ô tô)

số 36, đường ĐX 083, khu phố 1, phường Chánh Hiệp, Thành phố 

Hồ Chí Minh
B, C1, C, D2, D

10
Phân hiệu Cao đẳng đường sắt 

phía Nam (mô tô)

số 7 đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí 

Minh
A1

11
Phân hiệu Cao đẳng đường sắt 

phía Nam (ô tô)

số 7 đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí 

Minh
B, C1

12
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

lái xe Sóng Thần (mô tô)

lô O đường 23, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, Thành phố Hồ 

Chí Mính
A1, A

13
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

lái xe Sóng Thần (ô tô)

lô O đường 23, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, Thành phố Hồ 

Chí Mính
B, C1
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14
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

 Sát hạch lái xe Bình Dương

Tổ 3, khu phố Phú Trung, phường Bình Dương, Thành phố Hồ 

Chí Minh.
B

15

Trường Trung cấp Kỹ thuật và 

Nghiệp vụ Công đoàn Bình 

Dương

phường Thuận an, Thành phố Hồ Chí Minh A1

16
Công ty TNHH MTV vi tính 

Quang Minh Phát

số 14/4 Đường ống nước thô D1800, Khu phố Tân Hòa, Phường 

Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
A1, A

17
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

tư thục Mỹ Phước (mô tô)
khu phố 3A, phường Thới Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh A1, A

18
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

tư thục Mỹ Phước (ô tô)
khu phố 3A, phường Thới Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh B, C1

19
Trường Trung cấp nghề nghiệp 

vụ Bình Dương (mô tô)

số 67, đường ĐX082, phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí 

Minh
A1, A

20
Trường Trung cấp nghề nghiệp 

vụ Bình Dương (ô tô)

số 67, đường ĐX082, phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí 

Minh
B, C1, D2

21
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Sài Gòn

Thửa đất số 193, Tờ bản đồ số 16, phường Chánh Phú Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh
B, C1, C

22
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

An Thái (mô tô)

189/16B khu phố Chiêu Liêu, phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí 

Minh
A1, A

23
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

An Thái (ô tô)

189/16B khu phố Chiêu Liêu, phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí 

Minh
B

24
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Phú Giáo

tổ 01, ấp Cây Khô, xã Tam Lập, xã Phú Giáo, Thành phố Hồ Chí 

Minh
B, C1

25
Trung tâm GDNN Bình An (mô 

tô)
ấp Sa Dụp, xã Phước Thành, Thành phố Hồ Chí Minh; A1, A

26
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Bình An (ô tô)
ấp Sa Dụp, xã Phước Thành, Thành phố Hồ Chí Minh; B, C1, CE
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27
Công ty TNHH Đầu tư và Phát 

triển dạy nghề An Khang

038 đường ĐX14, khu phố Vĩnh An, phường Tân Khánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh
A1, A

28
Công ty TNHH Tư vấn dạy nghề 

Miền Đông

số 44/1 đường 22/12, khu phố 1A, phường An Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh
A1, A

29
Công ty TNHH Thương mại Dịch 

vụ và Đào tạo Kim Long

số 18, đường NL6, khu phố 4, phường Thới Hòa,Thành phố Hồ 

Chí Minh
A1, A

30
Trường CĐN số 21 - Cơ sở Bình 

Dương

số 76, đường số 10, khu phố Thống Nhất 2, phường Dĩ An, Thành 

phố Hồ Chí Minh
A1

31
Trường CĐN số 21 - Cơ sở Bình 

Dương

số 76, đường số 10, khu phố Thống Nhất 2, phường Dĩ An, Thành 

phố Hồ Chí Minh
B, C1

32
Công ty TNHH Phát triển du lịch 

và dạy nghề Nam Hải

số 69/2 đường Thuận Giao 26, tổ 8, khu phố Bình Giao, phường 

Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh
A1, A

33
Công ty TNHH Dịch vụ du lịch 

và dạy nghề An Dương

số 459/8/30 đường Nguyễn Đức Thuận, phường Phú Lợi, Thành 

phố Hồ Chí Minh
A1, A

34

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN 

TRƯỜNG SƠN

ấp Định Thọ, xã Thanh An, Thành phố Hồ Chí Minh B

35
Trường trung cấp nghề Giao 

thông vận tải (mô tô)
Đường 3/2, phường Phước Thắng A1, A, B,C1,C,D2

36
Trường trung cấp nghề Giao 

thông vận tải (ô tô)
Đường 3/2, phường Phước Thắng A1, A, B,C1,C,D2

37
Trung tâm GDNN và SHLX Bà 

Rịa - Vũng Tàu
1772v đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Thắng B,C1

38
Trung tâm DN&ĐTSH LÁI XE 

HẢI VÂN
Khu phố Cát Hải, phường Tân Hải B, C, D2, D

39
Trung tâm Dạy nghề lái xe Dầu 

Khí
Ấp 6, xã Châu Pha B, C1,C
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40

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

và Sát hạch lái xe Đặng Lâm (mô 

tô)

Tổ 17, khu phố Hương Sơn, phường Long Hương A1, A

41

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

và Sát hạch lái xe Đặng Lâm (ô 

tô)

Tổ 17, khu phố Hương Sơn, phường Long Hương B,C1

42
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Việt An
Ấp 6, xã Châu Pha A1, B,C1

43
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

lái xe Thăng Long (mô tô)
464, Lý Thái Tổ, Phường Vườn Lài, Tp Hồ Chí Minh A1, A

44
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

lái xe Thăng Long (ô tô)
464, Lý Thái Tổ, Phường Vườn Lài, Tp Hồ Chí Minh B,C1,C

45
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật 

công nghệ Hùng Vương (mô tô)
161 - 165 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, TP. HCM A1

46
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật 

công nghệ Hùng Vương (ô tô)
161 - 165 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, TP. HCM B

47
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

lái xe Thống Nhất (mô tô)
17 Nguyễn Kim, Phường Chợ lớn, TP.HCM A1,A

48
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

lái xe Thống Nhất (ô tô)
17 Nguyễn Kim, Phường Chợ lớn, TP.HCM B, C1, C, D2, D

49
Trường Trung cấp kinh tế kỹ 

thuật Quận 12 (mô tô)
592 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh A1

50
Trường Trung cấp kinh tế kỹ 

thuật Quận 12 (ô tô)
B

51
Trường Dạy nghề tư thục lái xe 

Bách Khoa (mô tô)
120/14 Thích Quảng Đức, P.Đức Nhuận, TP.HCM A1
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52
Trường Dạy nghề tư thục lái xe 

Bách Khoa (ô tô)
120/14 Thích Quảng Đức, P.Đức Nhuận, TP.HCM B,C1,C

53
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

lái xe Sài Gòn (mô tô)
40/50B Ấp 3, xã Đông Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. A1

54
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

lái xe Sài Gòn (ô tô)
40/50B Ấp 3, xã Đông Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. B

55
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Phát Tiến (mô tô)

929 Nguyễn Văn Tạo, Xã Hiệp Phước, TP.Hồ CHí Minh

541/2/2 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 1, Xã Hiệp Phước, TP.Hồ Chí Minh

Nguyễn Văn Tạo, Xã Hiệp Phước

A1, A

56
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Phát Tiến (ô tô)
541/2/2 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 1, Xã Hiệp Phước, TP.Hồ Chí Minh B,C1,C

57
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

lái xe Thế Giới (mô tô)
937 Tạ Quang Bửu , P. Bình Đông, TpHCM A1, A

58
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

lái xe Thế Giới (ô tô)
937 Tạ Quang Bửu , P. Bình Đông, TpHCM B,C1,C

59
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

lái xe Cửu Long  (mô tô)
218 Nguyễn Trọng Tuyển P. Phú Nhuận A1,A

60
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

lái xe Cửu Long  (ô tô)
218 Nguyễn Trọng Tuyển P. Phú Nhuận B, C1, C

61
Trường Trung cấp giao thông 

Tiến Bộ (mô tô)
111 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Tp Hồ Chí Minh A1, A

62
Trường Trung cấp giao thông 

Tiến Bộ (ô tô)
111 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Tp Hồ Chí Minh

B, C1, C, D1, D2, 

D

63
TTDN & ĐTLX - Trường Đại 

học Cảnh sát nhân dân (mô tô)
179A, Kha vạn Cân, P Linh Xuân, Tp. HCM A1, A,  B, C1, C

64
TTDN & ĐTLX - Trường Đại 

học Cảnh sát nhân dân (ô tô)
179A, Kha vạn Cân, P Linh Xuân, Tp. HCM A1, A,  B, C1, C
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65
Trường Cao đẳng Bách khoa 

Nam Sài Gòn (mô tô)
47 Cao Lỗ, Phường Chánh Hưng, Tp. Hồ Chí Minh A1

66
Trường Cao đẳng Bách khoa 

Nam Sài Gòn (ô tô)
47 Cao Lỗ, Phường Chánh Hưng, Tp. Hồ Chí Minh B

67
Trường Trung cấp nghề Bình 

Thạnh 131 Nơ Trang Long, phường 12, Tp. Hồ chí Minh
B,C

68
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ 

thuật Nguyễn Hữu Cảnh (mô tô)
500-502 Huyỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận A1

69
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ 

thuật Nguyễn Hữu Cảnh (ô tô)
500-502 Huyỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận B

70
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Bình Nam
Số 8A, đường 127, ấp 12, xã Phú Hòa Đông, TP. Hồ Chí Minh B,C1

71
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Sài Gòn Tourist (ô tô)
93/1017 Lê Đức Thọ, Phường An Nhơn, TP. Hồ Chí Minh B,C,D

72
Trung tâm GDNN-GDTX Huyện 

Nhà Bè (mô tô)
189 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 24, Xã Hiệp Phước, TP. Hồ Chí Minh A1

73
Trung tâm GDNN-GDTX Huyện 

Nhà Bè (ô tô)
189 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 24, Xã Hiệp Phước, TP. Hồ Chí Minh B,C

74
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Hoàng Gia
Số 6, Ấp 5, xã Bình Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh B,C

75
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

lái xe Hải Nam

5/45/6 Nơ Trang Long, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí 

Minh
B

76
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Thái Sơn (mô tô)
Số 3 đường 3/2, phường Vườn Lài, thành phố Hồ Chí Min A1

77
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Thái Sơn (ô tô)
Số 3 đường 3/2, phường Vườn Lài, thành phố Hồ Chí Min B, C1, C

78
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

lái xe Tiến Thắng (mô tô)
144 Bùi Công Trừng, Xã Đông Thạnh, Tp Hồ Chí Minh A1, A
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79
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

lái xe Tiến Thắng (ô tô)
10 Bà Thiên, Xã Nhuận Đức, Tp Hồ Chí Minh B, C1, C

80
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

Tiến Thành (mô tô)
32/1 Cầu Dây, xã Bình Mỹ, Hồ Chí Minh A1

81
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

Tiến Thành (ô tô)
32/1 Cầu Dây, xã Bình Mỹ, Hồ Chí Minh B, C1, C, D2, D

82
Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái 

xe Làng Đại học
Khu phố 33, Phường Linh Xuân, Tp. Hồ Chí Minh A1, A2

83
Trung tâm Dạy nghề tư thục lái 

xe Trường An (mô tô)
12/40/37 ấp 5, Xã Đông Thạnh, TP.HCM A1, A

84
Trung tâm Dạy nghề tư thục lái 

xe Trường An (ô tô)
12/40/37 ấp 5, Xã Đông Thạnh, TP.HCM B, C1, C

85
TTDN, ĐT và SHLX - Trường 

Đại học An ninh nhân dân
Km18, Xa lộ Hà Nội, Phường Linh Xuân B,C,CE

86
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

kỹ thuật nghiệp vụ Quý Đức
C9/3A Ấp 3, X. Hưng Long, Tp. Hồ Chí Minh B, C1, C

87
Trung tâm GDNN lái xe Thành 

Công
705, Nguyễn Văn Tạo, Xã Hiệp Phước, Tp. Hồ Chí Minh B, C1, C

88
Trung tâm GDNN lái xe Trường 

Vinh (mô tô) 

285 Đường số 5, Phường An Lạc, Tp HCM (ĐT lý thuyết)

Số 2 đường số 8, Phường An Lạc, Tp HCM (ĐT thực hành)
A1, A2

89
Trung tâm GDNN lái xe Trường 

Vinh (ô tô) 

34/12, Tổ 6, ấp 3, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí 

Minh
B, C1, C

90
Trung tâm dạy nghề GTVT Viễn 

Đông (mô tô)
224 Nguyễn Thái Bình, Phường Bảy Hiền, Tp.HCM A1

91
Trung tâm dạy nghề GTVT Viễn 

Đông (ô tô)
224 Nguyễn Thái Bình, Phường Bảy Hiền, Tp.HCM B,C1

92
Trung Tâm giáo dục nghề nghiệp 

Lái xe Tiến Đạt (mô tô)
A1, A2
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93
Trung Tâm giáo dục nghề nghiệp 

Lái xe Tiến Đạt (ô tô)
01 Hồ Ngọc Cần, P. Tân Phú. Tp. Hồ Chí Minh B, C1, C

94
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

SaigonBus (mô tô)
66 Phổ Quang, P. Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh A1

95
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

SaigonBus (ô tô)
66 Phổ Quang, P. Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh B

96
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Hoàn Cầu (mô tô)
Số 54, đường 164, ấp 19, xã Bình Mỹ, Tp.HCM A1, A

97
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Hoàn Cầu (ô tô)
Số 54, đường 164, ấp 19, xã Bình Mỹ, Tp.HCM,

B, C1, C, D1, D2, 

D

98
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Đồng Tiến (mô tô)
479 Thích Thiện Hòa, Xã Bình Lợi, TP.HCM A1, A

99
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Đồng Tiến (ô tô)
80/4 Nguyễn Văn Tạo, Xã Hiệp Phước, TP.HCM B

100
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Bách Việt (mô tô)
53 Nguyễn Đức Thuận, Phường Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh A1, A

101
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Bách Việt (ô tô)
53 Nguyễn Đức Thuận, Phường Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh B, C1, C, CE

102
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

lái xe Thành Đạt (mô tô)
1171 Nguyễn Văn Tạo, Xã Hiệp Phước, TP.HCM A1, A

103
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

lái xe Thành Đạt (ô tô)
1171 Nguyễn Văn Tạo, Xã Hiệp Phước, TP.HCM B, C1, C

104
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

lái xe Thái Bình (mô tô)
79/23 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, TP.HCM A1, A

105
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

lái xe Thái Bình (ô tô)
79/23 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, TP.HCM B,C1,C,D2

106
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

lái xe Ngọc Đức
105-107 Nguyễn Hữu Dật, Phường Tây Thạnh, Tp.HCM B, C1, C
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107
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Tiến Phát
80B/4B Ấp 34, Xã Bình Chánh, TP.HCM B,C

108 Trường Trung cấp nghề Củ Chi A1

109 Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo 648/28 Cách Mạng Tháng Tám, phường Nhiêu Lộc, Tp.HCM A1

110
Trường Trung cấp nghề Quang 

Trung
689 Quang Trung, P. Thông Tây Hội, TP HCM A1

111 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 6 687 Hồng Bàng, P. Bình Tây, TP.HCM A1

112
Trường Trung cấp nghề Đông Sài 

Gòn
2/38 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú, TP.HCM A1

113
Trung tâm GDNN-GDTX Quận 

10
A1

114
Trung tâm GDNN-GDTX Quận 

11
A1

115
Trung tâm GDNN-GDTX Quận 

Bình Tân
1014/88/5 Tân Kỳ Tân Quý, P,Bình Hưng Hòa, TP.HCM A1

116
Trường Trung cấp Bách Nghệ 

TP.Hồ Chí Minh
146 Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn, TP.HCM A1

117
Trung tâm GDNN-GDTX Quận 

Phú Nhuận
131-133 Hồng Hà Phường Đức Nhuận, Tp Hồ Chí Minh A1

118
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Tổng hợp TPHCM (mô tô) 
Số 15, TL29, Phường An Phú Đông, Tp.HCM A1, A

119
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Tổng hợp TPHCM (ô tô) 
Số 15, TL29, Phường An Phú Đông, Tp.HCM B, C

120
Công ty CP Đào tạo - Xây dựng 

& PT Nguồn nhân lực 6
45/3 TX13, KHU PHỐ 55, PHƯỜNG THỚI AN, TP. HCM A1
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121
Công ty TNHH TM và DV Thịnh 

Hòa
A1

122
Công ty TNHH đào tạo nghề 

Miền Tây
80B/4B Ấp 34, Xã Bình Chánh, TP.HCM A1, A

123
Trường Trung cấp quốc tế Khôi 

Việt (mô tô) 
Số 225/9 Võ Thị Đầy, xã Đông Thạnh, TP. Hồ Chí Minh A, A1

124
Trường Trung cấp quốc tế Khôi 

Việt (ô tô) 
Số 225/9 Võ Thị Đầy, xã Đông Thạnh, TP. Hồ Chí Minh B, C1

125
TTDN & ĐTLX - Trường Cao 

đẳng Cảnh sát nhân dân II (mô tô) 
200 Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Bình, TPHCM A1,A

126
TTDN & ĐTLX - Trường Cao 

đẳng Cảnh sát nhân dân II (ô tô) 
200 Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Bình, TPHCM

B, C1, C, D1, D2, 

D

127

Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - 

Trường Đại học sư phạm Kỹ 

thuật TP.HCM Số 01 Võ Văn Ngân, phương Linh Chiểu, TPHCM

B,C

128
Trường Cao đẳng Giao thông vận 

tải VI (mô tô) 569 Kinh Dương Vương,, phường 12, TPHCM
A1

129
Trường Cao đẳng Giao thông vận 

tải VI (ô tô) 
B,C,D

130
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ 

thuật  Nguyễn Tất Thành (mô tô) 
298A-300A Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, TPHCM A1

131
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ 

thuật  Nguyễn Tất Thành (ô tô) 
298A-300A Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, TPHCM B,C

132
Trường Cao đẳng Giao thông vận 

tải trung ương III (mô tô) 
73 Văn Cao, Phường Phú Thọ Hòa A1

133
Trường Cao đẳng Giao thông vận 

tải trung ương III (ô tô) 
74 Văn Cao, Phường Phú Thọ Hòa B, C1, C
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134
Trung tâm GDNN LX Quang 

Khải (mô tô) 
14 Ao Đôi, P. Bình Trị Đông, TP. Hồ Chí Minh A1, A

135
Trung tâm GDNN LX Quang 

Khải (ô tô) 
1269 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 3, X. Hiệp Phước, TP. HCM B,C1

136

Trường Cao đẳng Giao thông vận 

tải Thành phố Hồ Chí Minh (mô 

tô) 

08 Nguyễn Ảnh Thủ , P.Trung Mỹ Tây , TP.HCM

256 Dương Đình Hội, P. Tăng Nhơn Phú , TP.HCM
A1,A

137
Trường Cao đẳng Giao thông vận 

tải Thành phố Hồ Chí Minh (ô tô) 

08 Nguyễn Ảnh Thủ , P.Trung Mỹ Tây , TP.HCM

256 Dương Đình Hội, P. Tăng Nhơn Phú , TP.HCM
B,D2,D,CE

138
Trung Tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Mê Kông (mô tô) 

389 An Nhơn Tây, ấp Chợ, Xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, 

TP.HCM
A2

139
Trung Tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Mê Kông (ô tô) 

389 An Nhơn Tây, ấp Chợ, Xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, 

TP.HCM
B, C1, C

140
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Hiệp Phát

176 Thế Lữ, Ấp 1, xã Tân Nhựt, Tp. HCM

271 Đường số 1, Phường Bình Tân, Tp. HCM
B, C1, C

141
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

lái xe Bạch Đằng Số 16, Đường 1 Âp Giãn Dân, Phường  Long Thạnh Mỹ, Tp. HCM
B,C,E,FC

142
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

lái xe Thiên Tâm
ấp 25, xã Hiệp Phước, TP. Hồ Chí Minh B, C1, C

143
Trung Tâm Giáo dục nghề nghiệp 

lái xe Thành Danh (mô tô) 
Ấp 3, xã Hiệp Phước A

144
Trung Tâm Giáo dục nghề nghiệp 

lái xe Thành Danh (ô tô) 
Ấp 3, xã Hiệp Phước B,C1

145
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Quốc tế Á Châu (mô tô) 
Ấp Trại Đèn, Xã Tân An Hội, Tp.Hồ Chí Minh A1

146
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Quốc tế Á Châu (ô tô) 
Ấp Trại Đèn, Xã Tân An Hội, Tp.Hồ Chí Minh B,C1,C
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147
Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp 

lái xe Đại Phúc (mô tô) 

- 22/4 Phan Văn Bảy, Ấp 28, xã Hiệp Phước, Tp. Hồ Chí Minh

- 198 Nguyễn Bình, Ấp 40, xã Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh
A1, A

148
Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp 

lái xe Đại Phúc (ô tô) 
22/4 Phan Văn Bảy, Ấp 28, xã Hiệp Phước, Tp. Hồ Chí Minh B, C1, C

149
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

lái xe Hóc Môn (mô tô) 

-1968/10 Lê Quang Đạo, Xã Hóc Môn, TPHCM

- Ấp Phú Hiệp, Xã An Nhơn Tây, Thành phố Hồ Chí Minh 
A1, A

150
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

lái xe Hóc Môn (ô tô) 

- 1968/10 Lê Quang Đạo, Xã Hóc Môn, TPHCM

- 62/43 Nhất Chi Mai, Phường Tân Bình, TPHCM

- 51 Nguyễn Đức Thuận, P. Tân Bình, TP. HCM 

- 389 Đường An Nhơn Tây, Xã An Nhơn Tây, TPHCM

- Đường Tỉnh Lộ 6, Xã An Nhơn Tây, TPHCM

B, C1, C, D2, D, 

CE

151
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

lái xe Phú Mỹ Hưng
Đường Nguyễn Văn Tạo, ấp 3, xã Hiệp Phước, Tp.HCM B, C1, C

152
Trung Tâm Giáo dục nghề nghiệp 

lái xe Hoàng Thịnh
Đường số 11, Phường Long Bình B

153
Trường Cao đẳng nghề số 21 - Bộ 

Quốc phòng
Số 15K, Phan Văn Trị, P. Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh A1, A

154
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

Sao Việt (mô tô) 
- 19A Cao Thị Đậu, Xã An Nhơn Tây, TP. HCM A1, A

155
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

Sao Việt (ô tô) 
- 19A Cao Thị Đậu, Xã An Nhơn Tây, TP. HCM B, C1, C

156
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

Gia Nguyễn
111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì B, C1, C

157 Cty TNHH Dạy Nghề Tân Sơn 299/2/15 Lý Thường Kiệt Phường Phú Thọ, TP HCM A1, A

158 Trung tâm GDNN Đại Phát 40 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa A1,A

159

Cty HonDa Việt Nam - Trung 

tâm đào tạo lái xe an toàn tại 

TPHCM 

228D, Man Thiện, Tăng Nhơn Phú, TP. HCM A1, A
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160 Cty TNHH đào tạo nghề Hải Minh 254 Nguyễn Oanh, P. Gò Vấp, Tp. HCM A1

161 Trường Trung cấp Hồng Hà 2/75 TL13, P. An Phú Đông, Tp.HCM A1

162
Công ty TNHH Đào tạo kỹ thuật 

và Thương mại Lâm Gia (mô tô) 
753/22 đường tỉnh lộ 10, khu phố 1, Phường An Lạc A1, A

163
Công ty TNHH Đào tạo kỹ thuật 

và Thương mại Lâm Gia (ô tô) 
753/22 đường tỉnh lộ 10, khu phố 1, Phường An Lạc B, C1

164
Công ty TNHH Trường đào tạo 

lái xe Đất Thép
150 Nguyễn Hữu Dật,p.Tây Thạnh,TpHCM B, C1, C

165
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

Hưng Thịnh

56/77/41B, Đường số 8, Kp5, Phường Long Phước, Tp Hồ Chí 

Minh
A1, A

166
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

An Tâm (mô tô) 
324 An Phú Đông 3, P An Phú Đông, Tp Hồ Chí Minh A1, A

167
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

An Tâm (ô tô) 
324 An Phú Đông 3, P An Phú Đông, Tp Hồ Chí Minh B

168
Công ty TNHH đào tạo nghề 

Thành Thành Công
193/1 Nguyễn Hữu Thọ, xã Hiệp Phước, Tp HCM A1, A

169
Công ty TNHH dạy nghề Quang 

Vinh ( Mô tô )
209 Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh A1, A

170
Công ty TNHH dịch vụ đào tạo 

lái xe Tân Tiến
21/17 Lý Phục Man, Phường Tân Thuận A

171
Công ty TNHH đào tạo lái xe An 

Toàn
272 Nguyễn Văn Lượng, Phường Gò Vấp, tp Hồ Chí Minh A1, A

172

Trung tâm Dạy nghề, đào tạo và 

sát hạch lái xe thuộc trường Đại 

học An ninh nhân dân

Km 18 xa Lộ Hà Nội, Linh Xuân, Tp.Hồ Chí Minh B, C1, C

173
Trung tâm GDNN lái xe Thiên 

Tâm
ấp 25, xã Hiệp Phước, TP. Hồ Chí Minh B,C1,C
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Đ/c.TSC: Số 2 đường Nguyễn Văn Linh, phường Phố Hiến, tỉnh 

Hưng Yên.

Cơ sở 2: Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên;

Cơ sở 3: Số 42 Đỗ Diên, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên;

Cơ sở 4: Số 323 Phan Bá Vành, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh 

Hưng Yên

Đ/c.TSC: Số 2 đường Nguyễn Văn Linh, phường Phố Hiến, tỉnh 

Hưng Yên.

Cơ sở 2: Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên;

Cơ sở 3: Số 42 Đỗ Diên, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên;

Cơ sở 4: Số 323 Phan Bá Vành, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh 

Hưng Yên

3 Trường Trung cấp nghề Á Châu Xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên B,C1,C,D1,D2,D

4 Trường Trung cấp nghề Á Châu Xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên A,A1,B1

5
Trường Trung cấp nghề Châu 

Hưng
Xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên B,C1,C

6
Trường Trung cấp nghề Châu 

Hưng
Xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên A,A1,B1

7
Trường Cao đẳng nghề số 20 - Bộ 

Quốc phòng
Số 784 đường Lý Bôn, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên B, C1

8
Trường Cao đẳng nghề số 20 - Bộ 

Quốc phòng
Số 784 đường Lý Bôn, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên A1

9
Trung tâm đào tạo và sát hạch lái 

xe Nam Việt
Xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên A1, A

10 Trung tâm dạy nghề Hợp Lực Xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên A1

11
Trường Trung cấp Tổng hợp 

Đông Đô
Xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên A1

16. TỈNH HƯNG YÊN

1
Trường Trung cấp Giao thông 

vận tải 

2
Trường Trung cấp Giao thông 

vận tải 

B,C1,C,D1,D2,D

A1, A
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12
Trung tâm đào tạo và sát hạch lái 

xe Tú Vi
Xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên A1, A

13
Cơ sở đào tạo lái xe mô tô hạng 

A1 Văn Giang
Xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên A1

1
Trung tâm GDNN đào tạo lái xe 

ô tô- mô tô Masco Huế
73 Phan Đình Phùng, Phường Thuận Hóa, TP Huế

B, C1, và nâng 

hạng C

2
Trung tâm GDNN đào tạo lái xe 

ô tô- mô tô Masco Huế
73 Phan Đình Phùng, Phường Thuận Hóa, TP Huế A1

3 Trường Cao đẳng Huế

- 365 Điện Biên Phủ, Phường Thuận Hóa, Thành phố Huế;

  - Phường Thanh Thủy, Thành phố Huế;

  - 51 Đường 2/9 Phường Phú Bài, thành phố Huế;

  - 75 Nguyễn Vịnh, Xã Quảng Điền, thành phố Huế;

  - 123 Nguyễn Huệ, phường Thuận Hóa, thành phố Huế

B1.1, B1, B2, C, 

D, E, FC

4 Trường Cao đẳng Huế 365 Điện Biên Phủ, phường Thuận Hóa, tp Huế Hạng A1

5 Trường Cao đẳng Huế 365 Điện Biên Phủ, phường Thuận Hóa, tp Huế Hạng A

6
TRUNG TÂM GIÁO DỤC 

NGHỀ NGHIỆP TÂM AN
Thôn Lương Điền Đông, xã Lộc An, TP Huế B, C

7
Trường trung cấp Kinh tế Du lịch 

Duy Tân

Khu C, Khu đô thị mới An Vân Dương, Phường Mỹ Thượng, 

Thành phố Huế
B, C1

8
Công ty cổ phần xe khách Thừa 

Thiên Huế
Số 99 đường An Dương Vương, Phường An Cựu, Thành phố Huế A1

1
Trung tâm ĐT&SH Lái xe Thăng

Long
- Đèo Rù Rì, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

B (số tự động và số 

cơ khí), C1, C

- Cơ sở 1: Văn phòng 74 đường 23/10, phường Tây Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa.

- Cơ sở 2: Thôn Khánh Thành, xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa.

B (số tự động và số 

cơ khí), C1, C, D2, 

D, CE

17. THÀNH PHỐ HUẾ

18. TỈNH KHÁNH HÒA

Trung tâm ĐT&SH Lái xe Hồng

Bàng
2
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3
Trường Trung Cấp kỹ thuật Miền

Trung - TCKT
Đường Nguyễn Xiển, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

 B (số tự động và 

số cơ khí), C1, C, 

D2, D.

- Đường 16 tháng 4, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa.

- Đường 704, thôn Đá Bắn, xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa. 

7
Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp

ĐT&SHLX Lạc Hồng-Ninh Thuận
- Thôn An Hòa, xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa.

 B (số tự động và 

số cơ khí), và C1

- Cơ sở 1: 75-77 đường Đoàn Khuê, Khu K1, phường Phan Rang, tỉnh

Khánh Hòa.

- Cơ sở 2: thôn An Hòa, xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa.

9

Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp

Đào tạo và Sát hạch 677-3T Ninh

Thuận.

- KP1, Phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hoà.
 B (số tự động và 

số cơ khí), C1

10
Trung tâm ĐT&SH Lái xe Thăng

Long
- Đèo Rù Rì, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. A1, A

- Cơ sở 1: Văn phòng 74 đường 23/10, phường Tây Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa.

- Cơ sở 2: Thôn Khánh Thành, xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa.

12
Trường Trung Cấp kỹ thuật Miền

Trung - TCKT
Đường Nguyễn Xiển, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa A1, A

- Đường 16 tháng 4, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa.

- Đường 704, thôn Đá Bắn, xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa. 

8

11

13

14

15

- Tổ Dân Phố 11, phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

 B (số tự động và 

số cơ khí), C1, C
 B (số tự động và 

số cơ khí), C1, C, 

D2, D

B (số tự động và số 

cơ khí), C1

A1, A

A1, A

A1, A

B (số tự động và số 

cơ khí), C1

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công

nghệ Nha Trang

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

ĐT&SHLX Ninh Hòa

Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng 

lượng       Khánh Hòa

Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp

Đào tạo và SHLX Cơ giới Lộc Thọ

Ninh Thuận

Trung tâm ĐT&SH Lái xe Hồng

Bàng

- Đường N1 khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, phường

Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Tổ Dân Phố 11, phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

4

5

6

A1
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công

nghệ Nha Trang

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

ĐT&SHLX Ninh Hòa

Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng 

lượng Khánh Hòa

- Đường N1 khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, phường

Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
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16
Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp

ĐT&SHLX Lạc Hồng-Ninh Thuận
- Thôn An Hòa, xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa. A1, A

17

Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp

Đào tạo và Sát hạch 677-3T Ninh

Thuận.

- KP1, Phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hoà. A1

18
Trung tâm Giáo dục thường xuyên

Phan Rang
- Số 20, đường Trần Phú, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa. A1

19

Trung tâm Đào tạo lái xe An Toàn

thuộc Công ty TNHH Dịch vụ tư

vấn Nguyên Toàn

- Số 54 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa. A1, A

- Cơ sở 1: Số 131, đường Trần Phú, Phường Phủ Hà, tỉnh Khánh Hòa. 

- Cơ sở 2: Khu phố 1, Phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa.

1
Trung tâm dạy nghề Tư thục 

Tùng Linh
Khối Phai Duốc, phường Đông Kinh A1, B, C1

2
Trung tâm đào tạo và sát hạch lái 

xe Minh Long
Xã Yên Phúc, tỉnh Lạng Sơn A1,A, B, C1

3
Trung tâm đào tạo và SH lái xe 

cơ giới huyện Tràng Định
Thôn Bản Nằm, Xã Kháng Chiến, tỉnh Lạng Sơn A1

4
Trung tâm GDNN-GDTX Hữu 

Lũng
Thôn Dốc Mới, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn A1

1
Chi nhánh Công ty cổ phần Vận 

tải Lào Cai tại Lai Châu
Phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu B, C

2
Chi nhánh Công ty cổ phần Vận 

tải Lào Cai tại Lai Châu
Phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu A1, A2

20 A1, A

19. TỈNH LẠNG SƠN

20. TỈNH LAI CHÂU

Trung tâm đào tạo lái xe thuộc Công

ty TNHH ĐT&SHLX ô tô Đăng

Quân
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Trung tâm GDNN và SHLX Tây 

Bắc-CN Công ty CP đầu tư kinh 

doanh Tây Bắc

thôn Thanh Niên, phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai  B,C1,

Trung tâm GDNN và SHLX Tây 

Bắc-CN Công ty CP đầu tư kinh 

doanh Tây Bắc

thôn Thanh Niên, phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai A1

2 Trường Cao đẳng nghề Yên Bái Tổ dân phố Tuy Lộc, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai B

3 Trung tâm Đào tạo lái xe mô tô TDP Yên Ninh 11, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai A1

4
Trường Trung cấp nghề Công ty 

Apatit Việt Nam

Số 331 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cam Đường, tỉnh Lào 

Cai
A1, B, C1

5

Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái 

xe cơ giới-Công ty Cổ phần vận 

tải Lào Cai

037 Minh Khai, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai B, C1

6

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch 

lái xe cơ giới đường bộ - Trường 

Cao đẳng Lào Cai

Tổ 19 Bắc Cường - Phường Cam Đường - T. Lào Cai A1, B, C1, D2, D

Trung tâm GDNN Tây Nguyên Thôn 19, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng
B, C1, C, D2, D 

và CE

Trung tâm GDNN Tây Nguyên Thôn 19, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng A1, A

2
Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ 

thuật Phương Nam
Tổ 8 Nghĩa Phú, phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng A1

3 Trung tâm GDNN-GDTX Cư Jút 25 Nguyễn đình chiểu, Thôn 3 Eatling, Xã Cư Jút, Lâm Đồng A1

Trung tâm GDNN tư thục Bá 

Thiên

Cơ sở chính: 204 Hoàng Văn Thụ, Phường 1 Bảo Lộc, Tỉnh Lâm 

Đồng
B, C1, C, D2, D

Trung tâm GDNN tư thục Bá 

Thiên

Cơ sở chính: 204 Hoàng Văn Thụ, Phường 1 Bảo Lộc, Tỉnh Lâm 

Đồng
A

21. TỈNH LÀO CAI

22. TỈNH LÂM ĐỒNG

1

1

4
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Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

– Giáo dục thường xuyên Di Linh
Số 02 Võ Thị Sáu, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng B

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

– Giáo dục thường xuyên Di Linh
Số 02 Võ Thị Sáu, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Tư thục Lạc Hồng
Thôn 34 xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng B, C1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Tư thục Lạc Hồng
Thôn 34 xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng A

7
Trung tâm GDNN - GDTX Đức 

Trọng

Cơ sở chính: 08, Lê Hồng Phong, Xã Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

 Cơ sở 1: 05, Lý Tự Trọng, Xã Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
A1

8
Trung Tâm GDNN - GDTX Lâm 

Hà

Cơ sở chính:Thôn Yên Bình - Xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm 

Đồng

 Cơ sở 2:Thôn 1 - Xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng

A1

9
Trung tâm GDNN-GDTX Đạ 

Huoai

Cơ sở chính: Số 113 đường Quang Trung, thôn 2A, xã Đạ Tẻ, tỉnh 

Lâm Đồng

 Cơ sở 1: Số 13 đường Nguyễn Thái Học, thôn 3, xã Đạ Huoai, 

tỉnh Lâm Đồng

 Cơ sở 2: Thôn 12, xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

A1

10
Trung tâm GDNN - GDTX Bảo 

Lộc

-Trụ sở chính: Số 77 Phan Đình Phùng, Phường 2 Bảo Lộc, Lâm 

Đồng

 '-Cơ sở 1: Số 201 Lê Duẩn, Thôn 8 Lộc Thắng, Bảo Lâm 1, Lâm 

Đồng

A1

Trung tâm GDNN Đắk Nông Bon Bróih, xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng B, C1

Trung tâm GDNN Đắk Nông Bon Bróih, xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng A, A1

Trung tâm đào tạo lái xe - trường 

Cao Đẳng Đà Lạt

1 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm 

Đồng
B, C1

11

12

5

6
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(1)
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(2)
Địa chỉ cơ sở đào tạo (3)

Hạng đào tạo

(4)

Trung tâm đào tạo lái xe - trường 

Cao Đẳng Đà Lạt

1 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm 

Đồng
A1

Trung tâm GDNN tư thục Thiên 

Phúc Đức
Tổ 2, Phường Lang Biang- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng B, C1

Trung tâm GDNN tư thục Thiên 

Phúc Đức
Tổ 2, Phường Lang Biang- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng A, A1

Trung tâm GDNN Nam Cao 

Nguyên
Thôn 6, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng

B, C1, D1, D2 và 

D

Trung tâm GDNN Nam Cao 

Nguyên
Thôn 6, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng A1, A

15 Trường Cao đẳng Bình Thuận Số 38 Nguyễn Hội, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng A1

16
Trung tâm GDNN -GDTX Tuy 

Phong
170 Lý Thường Kiệt - xã Phan Rí Cửa - Tỉnh Lâm Đồng A1

Trung tâm GDNN Quyết Thắng
Số 69 Trương Văn Ly (nối dài), Khu phố 8, phường Tiến Thành,

 tỉnh Lâm Đồng
B, C1, C, D2

Trung tâm GDNN Quyết Thắng
Số 69 Trương Văn Ly (nối dài), Khu phố 8, phường Tiến Thành,

 tỉnh Lâm Đồng
A1

18
Trung tâm GDNN và SHLX Bình 

Thuận
150 Âu Cơ, thôn Tiến Bình, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng B, C1, C

19

Phân hiệu Trường Trung cấp 

Kinh tế - Kỹ thuật số 2 tại tỉnh 

Lâm Đồng

417 Trần Hưng Đạo, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng A1

20
Trung tâm GDNN -GDTX Bắc 

Bình
đường Võ Hữu, thôn Xuân An 2, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng A1

21 Trung tâm GDNN Bắc Tuy Phong đường Phan Bội Châu, thôn 5, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng A1

22
Trung tâm GDNN - GDTX Đức 

Linh

Số 134, đường Tôn Đức Thắng, thôn Võ Xu 3, xã Đức Linh, tỉnh 

Lâm Đồng

12

13

14

17



STT

(1)

Tên cơ sở đào tạo

(2)
Địa chỉ cơ sở đào tạo (3)

Hạng đào tạo

(4)

23 Trung tâm DNLX Thanh Long Đỏ
Xã Hàm Tân,

  tỉnh Lâm Đồng
B

24
Trung tâm GDNN-GDTX Tánh 

Linh
1203 Trần Hưng Đạo - xã Tánh Linh - Lâm Đồng A1

Trung tâm GDNN Đại Lợi
Cơ sở 1: Thôn Đức an, xã Thuận an, tỉnh Lâm Đồng

 Cơ sở 2: TDP Tân Tiến, Bắc Gia Nghĩa, Lâm Đồng

B, C1, D2, D và 

CE

Trung tâm GDNN Đại Lợi
Cơ sở 1: Thôn Đức an, xã Thuận an, tỉnh Lâm Đồng

 Cơ sở 2: TDP Tân Tiến, Bắc Gia Nghĩa, Lâm Đồng
A1, A

Trung tâm GDNN Cao Nguyên Thôn 1, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng B, C1 và C

Trung tâm GDNN Cao Nguyên Thôn 1, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng A1, A

27
Trung tâm Đào tạo lái xe Sài Gòn 

Bảo Lâm
Thôn 20 Lộc Thắng, xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng B, C1

28 Trung tâm GDNN TT Trường Sơn đường Trần Quang Khải, Phường B' Lao, tỉnh Lâm Đồng B, C1

1
Trung tâm đào tạo và sát hạch lái 

xe Sông Lam
Xóm Đại Huệ, Xã Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An A1, A, B, C1

2

Trung tâm đào tạo nghề vận tải 

đường bộ thuộc Công ty cổ phần 

vận tải ô tô số 5

Số 55C Nguyễn Chí Thanh, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An B, C1

3

Trung tâm đào tạo nghề vận tải 

đường bộ thuộc Công ty cổ phần 

vận tải ô tô số 5

Số 55C Nguyễn Chí Thanh, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An A1

4 Trường Cao đẳng Việt Anh Số 02 Nguyễn Chí Thanh, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An B, C1

5
Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB - 

Công ty CPVT ô tô Nghệ A
Số 73 Phan Bội Châu, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An B, C1, CE

6
Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB - 

Công ty CPVT ô tô Nghệ A
Số 73 Phan Bội Châu, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An B

25

26

23. TỈNH NGHỆ AN



STT
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Địa chỉ cơ sở đào tạo (3)

Hạng đào tạo

(4)

7
Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB - 

Công ty CPVT ô tô Nghệ A
Số 73 Phan Bội Châu, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An B

8
Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB - 

Công ty CPVT ô tô Nghệ A
Số 73 Phan Bội Châu, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An A1

9
Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB - 

Công ty CPVT ô tô Nghệ A
Số 73 Phan Bội Châu, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An A1

10
Trung tâm đào tạo và sát hạch lái 

xe Đại Phát
Xóm Đồng Bai, Xã Nghĩa Thọ, Tỉnh Nghệ An B, C1

11
Trung tâm đào tạo và sát hạch lái 

xe Đại Phát
Xóm Đồng Bai, Xã Nghĩa Thọ, Tỉnh Nghệ An A, A1

12
Trường Cao đẳng Việt Đức Nghệ 

An
Số 315, đường Lê Duẩn, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An B, C1

13

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB 

Sông Biển - Công ty CP GTVT & 

dạy nghề

Ngõ 122, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Thành Vinh, tỉnh 

Nghệ An
B,C1

14

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB 

Sông Biển - Công ty CP GTVT & 

dạy nghề

Số 26, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ 

An
A1

15
Trung tâm đào tạo lái xe cơ giới 

đường bộ số 1 Nghệ An
Km 18 + 900 đường tránh Vinh, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

A1,A,B,C1,D2,D,

CE

16
Trung tâm đào tạo và sát hạch lái 

xe Miền Trung

Đường Trần Đình San, Khối 2, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ 

An
A1, B, C1,D2, D

17
Trường Cao đẳng nghề số 4- Bộ 

Quốc phòng
Số 27 đường Hoàng Phan Thái, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An B,C1

18
Trường Cao đẳng nghề số 4- Bộ 

Quốc phòng
Số 27 đường Hoàng Phan Thái, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An A1

19
Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới 

đường bộ Nghệ An
Xóm Hồ Sơn, xã Vạn An, tỉnh Nghệ An A1, B, C1, C



STT
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Địa chỉ cơ sở đào tạo (3)

Hạng đào tạo

(4)

20
Trung tâm GDHN & đào tạo sát 

hạch lái xe Thành Vinh
Xóm 8, Nghi Lộc, Nghệ An B,C1

21
Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái 

xe PTS

Số 81, đường Nghệ An Xiêng Khoảng, phường Vinh Hưng, tỉnh 

Nghệ An
B, C1

22
Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái 

xe PTS

Số 81, đường Nghệ An Xiêng Khoảng, phường Vinh Hưng, tỉnh 

Nghệ An
A1

23
Trường Trung Cấp KT-KT Bắc 

Nghệ An
Thôn 1, Quỳnh Hoa, xã Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An A1

24
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ 

thuật miền Tây
Khối Tân Long, phường Thái Hoà, tỉnh Nghệ An A1

25
Trường Trung cấp Dân tộc nội trú 

Nghệ An
Thôn Liên Trà, xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An A1

26
Công ty TNHH đào tạo nghề Văn 

Xuân
Khối 7, phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An A1

27

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

giáo dục thường xuyên huyện 

Diễn Châu

Xóm Thịnh Mỹ, xã An Châu, tỉnh Nghệ An A1

B tự động, B cơ 

khí, C1, D2,D, CE

A1, A

2 Trường CĐ Cơ giới Ninh Bình TDP Đồi Cao 2, phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình B, C1, C

3 Trường Trung cấp nghề Quốc tế Km10, QL1A, Ninh Bình – Hà Nội, Xã Gia Trấn, Tỉnh Ninh Bình A1

B tự động, B cơ 

khí, C1, C, D2, 

D, CE

A1, A

5 Trường Cao đẳng nghề Hà Nam 88 Đường Lê Hoàn, Phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình B1; B2; C

1
Trung tâm dạy nghề giao thông 

vận tải Thành Nam

Đường Triệu Việt Vương, Phố Hưng Thịnh , Phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình.

24. TỈNH NINH BÌNH

4
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Nam Tam Điệp
Tổ 4D, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình



STT

(1)

Tên cơ sở đào tạo

(2)
Địa chỉ cơ sở đào tạo (3)

Hạng đào tạo
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B tự động, B cơ 

khí, C1, D2

A1

7
Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe 

Hà Nam
Hoàng Lý, Phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình A1

B,C1

A1

B,C1,C

A1

B, C1, C, D2, D

A1, A

11

Công ty TNHH TMDV Yên 

Phong (Trung tâm đào tạo sát 

hạch lái xe Yên Phong)

Thôn Phú Giáp, Xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình A1

12
Trường TC Công nghệ số 8 – 

Tổng LĐLĐVN
TDP Đông Đồng Ngãi, Phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình A1

1
Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô 

số 1
Số 56 đường Phạm Văn Đồng - phường Xuân Hòa - tỉnh Phú Thọ B

2
Trường Cao đẳng Cơ khí nông 

nghiệp
Xã Bình Nguyên-Tỉnh Phú Thọ B,C1,C,D1,D2,D

3
TTGDNN - Công ty CPVT ô tô 

Vĩnh Phúc
Ngõ 8, đường Lý Thường Kiệt, P. Vĩnh Yên - T. Phú Thọ B , A1

4 Trường Cao đẳng nghề Sông Đà Tổ 6, phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ B, C1

5 Trung tâm dạy nghề Thanh Thủy khu 4, Xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ A1, B, C1

6
Trung tâm đào tạo lái Xe an toàn - 

 Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ A1, A, B

7
Trung tâm đào tạo, sát hạch lái 

Xe - chi nhánh Hòa Bình
Tổ1, P. Thống Nhất, T. Phú Thọ A1,B,C1

8 Trường Cao đẳng nghề số 20
CS1: Đ. Lạc Long Quân - P. Vị Khê - T. Ninh Bình

CS2: KDC Vạn Diệp - P. Vị Khê - T. Ninh Bình

9 Trường Trung cấp Đại Lâm
CS1: Quốc lộ 10 - P.Thiên Trường - Tỉnh Ninh Bình

CS2: Xóm Phượng Tường - Xã Cát Thành - Tỉnh Ninh Bình

6
Trường trung cấp nghề giao 

thông và xây dựng Việt Úc
Tổ dân phố Mạc, Phường Hà Nam, Tỉnh Ninh Bình

10
Trường Trung cấp GTVT Ninh 

Bình
Quốc lộ 10, Phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình

25. TỈNH PHÚ THỌ
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8

Trung tâm ĐT và SHLX CGĐB 

số 1 thuộc Trường CĐ KD và CN 

Hà Nội

Xóm Vé,Xã Lương Sơn,Tỉnh Phú Thọ A1,B,C

9
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật 

Xây dựng và Nghiệp vụ
Số 349- đường Trường Chinh - phường Xuân Hòa - tỉnh Phú Thọ A1, B, C1

10
Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái 

Xe Việt Trì
Khu 12, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ A1, B, C1, D2

11
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ 

thuật Công nghiệp Hòa Bình
Xóm Bến Cuối, Xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ

A1, B, C1, C, D2, 

D

12
Trường Cao đẳng Công nghệ và 

Nông lâm Phú Thọ
Khu 1, Phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ B,C1

13
Trung tâm Đào tạo lái Xe Phú 

Thọ - cơ sở 2
KCN Thụy Vân, Nông Trang, Phú Thọ

A1,A,B,C,D2,D,F

C

14
Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú 

Thọ
Số nhà 3271, đường Hùng Vương, phường Vân phú, tỉnh Phú Thọ B,C1,C

15
Trung tâm đào tạo lái Xe Phú 

Thọ - Cơ sở 1
Xã Tam Dương Bắc, Tỉnh Phú Thọ A1, B, C1, C

16
Trung tâm GDNN đào tạo và 

SHLX Hùng Vương (VP)
Hưởng Lộc, Xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ B; C1

17
Trung tâm GDNN đào tạo LX 

Hùng Vương
phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ

B; C1, C, D2, D, 

CE

18
Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô 

số 1
Số 56 đường Phạm Văn Đồng - phường Xuân Hòa - tỉnh Phú Thọ B

19
Trường Cao đẳng Cơ khí nông 

nghiệp
Xã Bình Nguyên-Tỉnh Phú Thọ B,C1,C,D1,D2,D

20
Công ty TNHH Đào tạo lái Xe 

Phú Thọ
Khu Tân An 4, Xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ A1

21
TTGDNN - Công ty CPVT ô tô 

Vĩnh Phúc
Ngõ 8, đường Lý Thường Kiệt, P. Vĩnh Yên - T. Phú Thọ B , A1
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Hạng đào tạo
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22 Trung tâm dạy nghề Thanh Thủy khu 4, Xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ A1, B, C1

23 Trung tâm GDTX Vĩnh Phúc Số 45A Chu Văn An, P. Vĩnh Phúc, T. Phú Thọ A1

24
Trung tâm đào tạo lái Xe an toàn - 

 Công ty Honda Việt Nam
Phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ A1, A, B

25 BQL Bến Xe khách Vĩnh Phúc Khu cây Chanh, Xã Bình Nguyên, Tỉnh Phú Thọ A1

26
Trung tâm đào tạo, sát hạch lái 

Xe - chi nhánh Hòa Bình
Tổ1, P. Thống Nhất, T. Phú Thọ A1,B,C1

27

Trung tâm ĐT và SHLX CGĐB 

số 1 thuộc Trường CĐ KD và CN 

Hà Nội

Xóm Vé,Xã Lương Sơn,Tỉnh Phú Thọ A1,B,C

28
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật 

Xây dựng và Nghiệp vụ
Số 349- đường Trường Chinh - phường Xuân Hòa - tỉnh Phú Thọ A1, B, C1

29
Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái 

Xe Việt Trì
Khu 12, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ A1, B, C1, D2

30
Công ty Cổ Phần Đường bộ Phú 

Thọ
Số 68, Phường Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ A1

31
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ 

thuật Công nghiệp Hòa Bình
Xóm Bến Cuối, Xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ

A1, B, C1, C, D2, 

D

32
Trung tâm Đăng kiểm và Đào tạo 

Lái Xe hạng A1
Tổ 7, phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ A1

33
Trung tâm Đào tạo lái Xe Phú 

Thọ - cơ sở 2
KCN Thụy Vân, Nông Trang, Phú Thọ

A1,A,B,C,D2,D,F

C

34
Trường Cao đẳng Công nghiệp 

Hoá chất
Khu 5, Xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ A1

35
Trung tâm đào tạo lái Xe Đức 

Thịnh
Số 42-44, Lý Thường Kiệt, Vĩnh Yên, Phú Thọ A1, A

36
Trung tâm đào tạo lái Xe Phú 

Thọ - Cơ sở 1
Xã Tam Dương Bắc, Tỉnh Phú Thọ A1, B, C1, C



STT

(1)

Tên cơ sở đào tạo

(2)
Địa chỉ cơ sở đào tạo (3)
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37
Trung tâm GDNN-GDTX Vĩnh 

Tường
Số 1 - Đường Nguyễn Du - Xã Vĩnh Tường - Tỉnh Phú Thọ A1

38
Trung Tâm GDNN - GDTX Bình 

Xuyên
Thôn Vam Dộc - Xã Bình Nguyên - Tỉnh Phú Thọ A1

39 Công ty TNHH Thành An Khu 2, Phường Vân Phú, Tỉnh Phú Thọ A1

40
Công ty CP TM và DV Phúc 

Hưng
Khu Đông Viên, Xã Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ A1

41
Công ty cổ phần vận tải Ô tô Phú 

Thọ
Khu Trung Phương , Phường Nông Trang , Tỉnh Phọ Thọ A1

1
Trường Cao đẳng Than - Khoáng 

sản Việt Nam

Số 8 Chu Văn An, P. Hạ Long,

  T. Quảng Ninh

A1, Bsck; Bstđ; 

C1; C; D2; D,

Phường Hoàng Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh

Thôn 8, Đặc Khu Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh

3 Số 54 Khu Liên Phương, Phường Yên Tử- Tỉnh Quảng Ninh

Số 54 Khu Liên Phương, Phường Yên Tử- Tỉnh Quảng Ninh

Số 78 Khu Nguyễn Văn Trỗi- P Quang Hanh- Tỉnh Quảng Ninh

4
Trung tâm GDNN - Đào tạo và 

sát hạch lái xe Hạ Long
Thôn Chân Đèo - Xã Thống Nhất - Tỉnh Quảng Ninh

B stđ, B sck, C1, 

C

5 Tổ 7, khu phố Hà Khẩu 1, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh

Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm Thanh 

niên Phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh (hạng A1).

Tổ 7, khu phố Hà Khẩu 1, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh 

(hạng A1, A).

Trường THPT Nguyễn Du, Xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh (hạng 

A1).

B số tự động, B 

số cơ khí, C1, C 

,D1 ,D2

A1, A và B ( tự 

động), B ( cơ 

khí), C1, C, D2, D

26. TỈNH QUẢNG NINH

2

A1, A và B 

(STĐ), B (SCK), 

C1, nâng hạng lên 

C, D1, D2, D, CE.

Trung tâm Sát hạch lái xe và 

Giám sát Giao thông vận tải 

đường bộ Quảng Ninh

Trường Cao Đẳng công nghiệp và 

xây dựng

Trường Cao đẳng Việt - Hàn 

Quảng Ninh
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1
Trung tâm đào tạo và sát hạch lái 

xe tỉnh Quảng Ngãi
Xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi B,C1

2
Trường Cao đẳng Việt Nam – 

Hàn Quốc – Quảng Ngãi
236 Hoàng Hoa Thám, Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi A1, B, C1, C

3
Trung tâm đào tạo lái xe cơ giới 

đường bộ Quảng Ngãi

TDP Liên Hiệp 2A,

phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi
A1, A, B, C1, C

4
Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung 

Quất
Xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi B, C1

5 Trường Cao đẳng Cơ giới Xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi A1, B, C1, C

6
Trung tâm GDNN Kỹ thuật vận 

tải
264 Phan Đình Phùng, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi

A1, B, C1, C

D, D2

7 Trường Cao đẳng Kon Tum 14 Ngụy Như Kon Tum, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi A1, B, C1, C

8
Trung tâm GDNN Lái xe 

KORUCO
410 Tôn Đức Thắng, Phường Đăk Cấm, Tỉnh Quảng Ngãi

A1, 

 B, C1, C

 D2

9
Trung tâm GDNN - GDTX Đăk 

Hà
Đường Lê Hồng Phong, Xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi A1

1
Trường Trung cấp nghề Giao 

thông vận tải Quảng Trị
61 Lý Thường Kiệt, Phường Nam Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

A1, B số tự động, 

B, C1

2
Trung tâm Đào tạo và Sát hạch 

lái xe Quảng Trị

Km3+900 đường Điện Biên Phủ, phường Nam Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

A1, B số tự động, 

B, C1

3
Trung tâm Đào tạo và Sát hạch 

lái xe Mạnh Linh
04 Lê Thế Hiếu, P. Đông Hà, Quảng Trị

A1, B số tự động, 

B, C1

4
Trường Trung cấp nghề Bắc 

Miền Trung
Tổ dân phố Chính Trực, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị

B số tự động, B, 

C1

27. TỈNH QUẢNG NGÃI

28. TỈNH QUẢNG TRỊ
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5
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - 

 Nông nghiệp Quảng Trị
Số 01, Trần Nhật Duật, Đồng Hới, Quảng Trị

A1, B số tự động, 

B, C1, C, CE, D2, 

D

6
Trường Trung cấp nghề tổng hợp 

Asean
20 Lê Quý Đôn, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị

B số tự động, B, 

C1

7 Trường Cao đẳng nghề Quảng Trị Tổ dân phố 1 - Phường Đồng Thuận - Tỉnh Quảng Trị
B số tự động, B, 

C1

TSC: Thôn Lệ Kỳ 1, Xã Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Trị
A1, A, B, C1, C, 

D1, D2, D, CE

CS2: Thôn Pháp Kệ, Xã Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Trị A1, A, B, C1

CS3: Thôn Mỹ Duyệt, Xã Cam Hồng, Tỉnh Quảng Trị A1, A

1
Trường Cao đẳng kỹ thuật công 

nghệ Sơn La

Xã Chiềng Ngần, thành

phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 
B và C1

2

Trung tâm dạy nghề thuộc Công 

ty 

cổ phần cơ khí Sơn La.

Xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La. B, C1, D2 và D

1
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC 

LÀM TỈNH TÂY NINH
Số 78, Quốc lộ 1, ấp Bến Lức 6, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh B, C1

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC 

LÀM TỈNH TÂY NINH
Số 78, Quốc lộ 1, ấp Bến Lức 6, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh A1

2
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ LÁI 

XE THÀNH ĐẠT
209 KP Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh B, C1, C

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ LÁI 

XE THÀNH ĐẠT
209 KP Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh A1, A

3
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI 

XE Ô TÔ TÂY NINH
Khu phố Thanh Thuận, phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh B, C1, CE

8
Trường TCN Bình Minh Quảng 

Bình

29. TỈNH SƠN LA

30. TỈNH TÂY NINH
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TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI 

XE Ô TÔ TÂY NINH
Khu phố Thanh Thuận, phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh A1, A

4

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 

NGHỀ NGHIỆP LÁI XE HÒA 

THÀNH

Tổ 47, khu phố Sân Cu, phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh B, C1

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 

NGHỀ NGHIỆP LÁI XE HÒA 

THÀNH

Tổ 47, khu phố Sân Cu, phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh A1, A

5

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM 

ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI 

XE CHÂU THÀNH

Tổ 11, ấp Bình Hòa, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh A1, A

6
CÔNG TY TNHH 3TV NHẤT 

TRÍ
Đường số 18, ấp 3, xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh A1, A

7
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO 

SÁT HẠCH PHƯỜNG 2

Số 19, hẻm 6, đường Trưng Nữ Vương, khu phố 17, phường Tân 

Ninh, tỉnh Tây Ninh
A1, A

8
CÔNG TY TNHH MTV DẠY 

NGHỀ TRẢNG BÀNG
Tổ 7, khu phố Lộc Khê, phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh B, C1, C

CÔNG TY TNHH MTV DẠY 

NGHỀ TRẢNG BÀNG
Tổ 7, khu phố Lộc Khê, phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh A1, A

9
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

SAVINA
Số 356 Quốc lộ 1, ấp Bến Lức 9, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh B, C1, C

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

SAVINA
Số 356 Quốc lộ 1, ấp Bến Lức 9, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh A1, A

10

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ 

THUẬT GIAO THÔNG LONG 

AN

Số 956/1, Quốc lộ 1, ấp Bình Cang 1, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh B, C1, C, D2 và D

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ 

THUẬT GIAO THÔNG LONG 

AN

Số 956/1, Quốc lộ 1, ấp Bình Cang 1, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh A, A1
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Số 60, Quốc Lộ 1, Phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Số 277, Quốc lộ 1, ấp Bến Lức 10, Xã Bến Lức, Tỉnh Tây Ninh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LONG 

AN
Số 60, Quốc Lộ 1, Phường Long An, tỉnh Tây Ninh A1, A

12
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LONG 

AN – CƠ SỞ BẾN LỨC
Số 277, Quốc lộ 1, ấp Bến Lức 10, Xã Bến Lức, Tỉnh Tây Ninh A1

13

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LONG 

AN - CƠ SỞ ĐỒNG THÁP 

MƯỜI

Quốc lộ 62, Khu phố 14, Phường Kiến Tường, Tỉnh Tây Ninh A1

14
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LONG 

AN - CƠ SỞ CẦN GIUỘC

Số 97 Đường tỉnh 835, Ấp Hòa Thuận 1, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây 

Ninh
A1

15
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LONG 

AN - CƠ SỞ ĐỨC HÒA
Số 180A, Đường 3/2, Xã Hậu Nghĩa, Tỉnh Tây Ninh A1

1

Trường trung cấp nghề Giao 

thông vận tải Thanh Hóa (Cơ sở 

1)

Số 02 phố Dốc Ga, phường hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa
A1, A và 

B,C1,C,D2,D.

Trường trung cấp nghề Hưng Đô xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa B,C1,C.

Trường trung cấp nghề Hưng Đô xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa A1

3

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, 

Đào tạo lái xe, Ngoại ngữ, Tin 

học thuộc Học viện cảnh sát nhân 

dân

Khu đô thị Hoàng Long, phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa B,C1.

Trường cao đẳng nghề Kinh tế - 

Công nghệ VICET
Phố Yên Thành, phường Quảng Thành, tỉnh Thanh Hóa B,C1,C.

Trường cao đẳng nghề Kinh tế - 

Công nghệ VICET
Phố Yên Thành, phường Quảng Thành, tỉnh Thanh Hóa A1,A.

Trường cao đẳng nghề Kinh tế - 

Công nghệ VICET
xã Lam Sơn , tỉnh Thanh Hóa A1.

B, C1, C

2

4

31. TỈNH THANH HÓA

11
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LONG 

AN
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Trung tâm Đào tạo lái xe Mô tô 

và Bổ túc nghề thuộc Công ty cổ 

phần vận tải ô tô số 4

Tổ 14, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa B,C1,C.

Trung tâm Đào tạo lái xe Mô tô 

và Bổ túc nghề thuộc Công ty cổ 

phần vận tải ô tô số 4

Tổ 14, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa A1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

lái xe cơ giới đường bộ Thanh 

Tân

Thôn Đắc Trí, xã Định Hòa, tỉnh Thanh Hóa B,C1.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

lái xe cơ giới đường bộ Thanh 

Tân

Thôn Đắc Trí, xã Định Hòa, tỉnh Thanh Hóa A1

Trung tâm đào tạo lái xe thuộc 

Trường cao đẳng nghề LILAMA1
Khu phố 7, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa B,C1,C.

Trung tâm đào tạo lái xe thuộc 

Trường cao đẳng nghề LILAMA1
Khu phố 7, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa A1

8

Trung tâm Giáo dục Thường 

xuyên-Kỹ thuật Tổng hợp Thanh 

Hóa

Số 04 Nguyễn Tạo, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa A1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

lái xe cơ giới đường bộ Thống 

Nhất

Số 26 đường Hòa Bình, xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa B,C1.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

lái xe cơ giới đường bộ Thống 

Nhất

Số 26 đường Hòa Bình, xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa A1

5

6

7

9
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Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

lái xe cơ giới đường bộ Thống 

Nhất

xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa A1

1

Trung tâm đào tạo,bồi dưỡng 

nghiệp vụ Giao thông vận tải 

Thái Nguyên - Trường Đại học

 công nghệ Giao thông vận tải

Số 999 đường Phú Thái, phường

Phan Đình Phùng, tỉnh 

Thái Nguyên

A1, B, D

2

Trường Cao đẳng than -

 khoáng sản Việt Nam phân 

hiệu đào tạo Việt Bắc

Tổ 06 phường Quan Triều, tỉnh 

Thái Nguyên
A1, B, C1, D2, D

3
Trường Cao đẳng nghề số 1 Bộ

quốc phòng

Tổ 7 phường Phan Đình Phùng

tỉnh Thái Nguyên
A1, B, C1, 

4
Trường Trung cấp nghề Thái

Nguyên

Tổ 9 phường Tích Lương, tỉnh

Thái Nguyên
A1, B, C1, 

5

Trung tâm đào tạo và sát hạch

lái xe - Trường Cao đẳng

Thái Nguyên

Số 291A đường Thống Nhất 

phường Tích Lương, tỉnh Thái 

Nguyên

A1, B, C1, C

6
Trường Cao đẳng Công nghiệp 

Việt Đức

Phường Sông Công tỉnh Thái 

Nguyên
A1, B

7
Trường Trung cấp nghề

 Thái Hà

Tổ 10 phường Tích Lương, tỉnh

Thái Nguyên

A1, A, B, C1, C, 

D2, D, CE

8
Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp lái xe Thịnh Đức

Xóm Tân Đức, xã Tân Cương,

tỉnh Thái Nguyên
A1, B, C1, D2, D

9
Trường Trung cấp nghề 

Việt Mỹ

Tổ 04, Phường Quyết Thắng tỉnh

 Thái Nguyên
A1, B, C1, 

32. TỈNH THÁI NGUYÊN

9
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10

Trung tâm đào tạo và sát hạch

lái xe Bắc Kạn - Công ty

 TNHH thương mại, dịch vụ 

Thành Hưng Bắc Kạn 

Thôn Nà Thoi, xã Bạch Thông

tỉnh Thái Nguyên
A1, B, C1, 

11
Công ty CPVT DV & XD

 Bắc Kạn

Tổ 10, P Đức Xuân, tỉnh Thái 

Nguyên
A1, B,

1
Trường Cao đẳng Kỹ thuật và 

Công nghệ Hà Giang
Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang B,C1

A,A1

3
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

và sát hạch lái xe Bình Vàng
Khu công nghiệp Bình Vàng, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang B,C1

4
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

và sát hạch lái xe Bình Vàng
Khu công nghiệp Bình Vàng, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang A,A1

5
Trung tâm Dạy nghề - Sát hạch 

lái xe
Tổ 17, phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang B,C1, C

6
Trung tâm Dạy nghề - Sát hạch 

lái xe
Tổ 17, phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang A1

7
Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - 

Công nghệ Tuyên Quang

SN 138, đường Kim Quan, Tổ DP Ỷ La 4, phường Minh Xuân, 

Tỉnh Tuyên Quang

B(số cơ khí),C1, 

C

8
Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - 

Công nghệ Tuyên Quang

SN 138, đường Kim Quan, Tổ DP Ỷ La 4, phường Minh Xuân, 

Tỉnh Tuyên Quang
A1

9
Trung tâm DN và ĐT lái xe - 

Công ty TNHH Tâm Anh
Thôn Khuân Lâm, xã Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

B(số cơ khí),C1, 

C

33. TỈNH TUYÊN QUANG

2
Trung tâm đào tạo và đăng kiểm 

xe cơ giới
Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang

A1



STT

(1)

Tên cơ sở đào tạo

(2)
Địa chỉ cơ sở đào tạo (3)

Hạng đào tạo

(4)

10
Trường Trung cấp Công nghệ 

Việt Nhật 
Tổ DP Hưng Thành 7, phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang B,C1

11
Trung tâm GDNN-GDTX Sơn 

Dương
Thôn An Kỳ, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang A1

12

Trung tâm Đào tạo - Sát hạch lái 

xe mô tô hạng A1 - phân hiệu 

Sơn Dương

Thôn Tân Hòa, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang A1

13

Trung tâm Đào tạo - Sát hạch lái 

xe mô tô hạng A1 - phân hiệu 

Chiêm Hóa

Thôn Tân Lập, xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang A1

14
Trung tâm GDNN-GDTX Na 

Hang
Tổ DP 6, xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang A1

1
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

và sát hạch lái xe Nguyễn Trình
Ấp Giồng Trôm, xã Châu Thành, Tỉnh Vĩnh Long

B, C1, C, D2, D, 

CE

2
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

và sát hạch lái xe Nguyễn Trình
Ấp Giồng Trôm, xã Châu Thành, Tỉnh Vĩnh Long A1, A

3
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 

đào tạo lái xe ô tô Hưng Thịnh
Số 112A, Đinh Tiên Hoàng, Phường Tân Hạnh, Tỉnh Vĩnh Long B, C1

4

Trung tâm sát hạch thuộc trung 

tâm Ứng dụng và Chuyển giao 

công nghệ - Trường Đại học 

SPKT Vĩnh Long

Số 73 Nguyễn Huệ, Phường Long Châu, Tỉnh Vĩnh Long A1

5
Trung tâm đào tạo và sát hạch lái 

xe mô tô Minh Mẫn

Đường Lê Hồng Phong, khóm 17, phường Nguyệt Hoá, tỉnh Vĩnh 

Long 
A1

6
Trung tâm đào tạo Kỹ thuật 

nghiệp vụ GTVT Trà Vinh

Số 86 Đường Sơn Thông, Khóm 1, Phường Nguyệt Hóa, Tỉnh 

Vĩnh Long
B, C1, C, D2.

34. TỈNH VĨNH LONG



STT

(1)

Tên cơ sở đào tạo

(2)
Địa chỉ cơ sở đào tạo (3)

Hạng đào tạo

(4)

7
Trung tâm đào tạo Kỹ thuật 

nghiệp vụ GTVT Trà Vinh

Số 86 Đường Sơn Thông, Khóm 1, Phường Nguyệt Hóa, Tỉnh 

Vĩnh Long
A1, A

8
Trung tâm Quản lý Phà và Bến xe 

Bến Tre
739/1, khu phố 1, phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long B

9 Trường Cao đẳng Đồng Khởi 17A4, QL 60, khu phố 1, phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long B STĐ, B,C1,C

10 Trường Cao đẳng Đồng Khởi 17A4, QL 60, khu phố 1, phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long

11 Trường Cao đẳng Bến Tre 400/1, khu phố 1, phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long B STĐ, B

12 Trường Cao đẳng Bến Tre 400/1, khu phố 1, phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long

13
Cty Cổ Phần Đăng Kiểm và Dịch 

Vụ Giao Thông
24B1, Mỹ An B, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long A1, A
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